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LỜI NÓI ĐẦU

Đại hội thể thao toàn quốc được tổ chức 4 năm một lần, là sự kiện 
thể thao lớn nhất cả nước. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X giúp các 
nhà quản lý đánh giá tổng thể quá trình phát triển thể thao của các tỉnh, 
thành, ngành trên cả nước trong mỗi chu kỳ; phát hiện nhân tố mới, đào 
tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên kế cận sẵn sàng thi đấu tại SEA 
Games năm 2027, Olympic năm 2028, ASIAD 2030...

Với nhiều VĐV, Đại hội không chỉ là dịp thể hiện tài năng, mang vinh 
quang về cho đơn vị mình mà còn là cơ hội để trui rèn ngọn lửa đam mê, 
nuôi dưỡng khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào tháng 11 
tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, tổ chức 48 môn với 973 nội 
dung, theo 3 nhóm: Olympic, ASIAD; SEA Games và thể thao dân tộc. 

Nhóm môn Olympic: Điền kinh (bao gồm Việt dã leo núi Bà Rá), thể 
thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), thể dục dụng cụ, đua thuyền (rowing, 
canoeing/kayak, sailing, thuyền truyền thống), bóng đá (bóng đá 11 
người nam, nữ; futsal nam), vật (vật tự do, vật cổ điển, vật bãi biển), bắn 
súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần 
vợt, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng rổ (5x5, 3x3), bóng ném 
(trong nhà, bãi biển), xe đạp (đường trường, địa hình), bóng bàn, golf, 
triathlon (ba môn phối hợp).

Nhóm môn ASIAD: Karate, wushu, cầu mây, kurash, jujitsu, roller và 
esports.
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Nhóm môn SEA Games và thể thao dân tộc (12 môn thường xuyên có 
trong chương trình thi đấu của các kỳ SEA Games và 6 môn thể thao dân 
tộc phát triển mạnh ở nhiều địa phương): Pencak silat, thể hình, muay, 
bi sắt, kick boxing, bowling, cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ vây), billiards & 
snooker, khiêu vũ thể thao, vovinam, lặn, võ cổ truyền, đá cầu, đẩy gậy, 
kéo co, pickleball và Lân Sư Rồng.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 dự kiến quy tụ khoảng 12.000 cán 
bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao trên cả nước 
với 48 môn và 973 nội dung tranh tài. Trọng trách lớn đang đặt lên vai 
ngành thể thao TP. Hồ Chí Minh - địa phương đăng cai chính. Với sự 
chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tổ 
chức thành công đại hội, xứng tầm vị thế đầu tầu của cả nước. Sau 20 
năm, TP. Hồ Chí Minh một lần nữa giữ trọng trách đăng cai ngày hội thể 
thao lớn nhất nước. 

Đại hội Thể thao toàn quốc là dịp để tăng cường nhận thức của các 
cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể 
thao; thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân. Các 
hoạt động của Đại hội thể thao luôn gắn liền với các lễ kỷ niệm lớn của 
dân tộc, thông qua các cuộc thi đấu, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân 
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thực hiện mục tiêu “Khỏe 
để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Để giúp các cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên, trong tài, 
các lực lượng tham gia tổ chức, điều hành, phục vụ đại hội và các cơ quan 
thông tin truyền thông, báo chí… theo dõi tuyên truyền cho Đại hội nắm 
được những thông tin cần thiết, Tiểu ban thông tin - Tuyên truyền thuộc 
Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức biên 
soạn và xuất bản cuốn “Sổ tay tuyên truyền Đại hội Thể thao toàn quốc 
lần thứ X - TP. Hồ Chí Minh 2026”.                                      
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 2676/QĐ-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc  

lần thứ X năm 2026” 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật  sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6  năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

Căn cứ Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của  
Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể 
thao và du lịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X  

năm 2026” (sau đây gọi tắt là Đề án), với những nội dung chủ yếu sau đây: 
1. Mục tiêu: 
- Thông qua tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

(sau đây gọi tắt là Đại hội) đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào 
thể dục thể thao trong cả nước; kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại 
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SEA Games lần thứ 34 năm 2027,  Olympic Games lần thứ 34 năm 2028, 
Asian Games lần thứ 21 năm 2030.  

- Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, 
vai  trò, tác dụng của thể dục thể thao; thúc đẩy phong trào tập luyện thể 
thao trong nhân dân, góp phần nâng cao thể chất, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, phục vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tạo điều kiện để 
phát triển nhanh thể thao thành tích cao, thúc đẩy phát triển cơ sở vật 
chất cùng việc đào tạo vận động viên cơ bản, hệ thống, khoa học nhằm 
nâng cao thành tích thể thao lên một bước mới. 

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh - đô thị 
thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, có 
chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Tăng cường mạng lưới cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao đạt 
tiêu chuẩn thi đấu, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều 
hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể thao. 

- Gắn kết các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội với việc tuyên 
truyền,  giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa; cổ vũ, động 
viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của quần chúng nhân dân, 
đặc biệt là trong thanh thiếu niên, học sinh sinh viên nhằm thiết thực 
chào mừng 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước. 

2. Yêu cầu: 
- Huy động lực lượng vận động viên xuất sắc nhất của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và các ngày Quân đội, Công an tham dự. 
- Địa phương, đơn vị đăng cai tổ chức các môn thi đấu chủ động 

chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trên nguyên tắc tận dụng tối đa 
các công trình, trang thiết bị sẵn có. Việc nâng cấp, sửa chữa các công 
trình thể thao phục vụ tổ chức thi đấu Đại hội được thực hiện theo kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức Đại hội trên tinh thần hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh 
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lãng  phí và tuyệt đối an toàn; tích cực huy động các nguồn lực của xã hội 
để tổ chức Đại hội.  

- Tổ chức Đại hội phải thể hiện được vị thế của thành phố Hồ Chí Minh 
- đô thị đặc biệt, cùng tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, lòng 
mến  khách, nghĩa tình của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để tổ chức Đại hội bảo 
đảm yêu cầu về chuyên môn và tuyệt đối an toàn.  

3. Nội dung tổ chức Đại hội: 
3.1. Số lượng môn thi: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

dự  kiến tổ chức 47 môn thể thao, gồm có: 
- Nhóm môn Olympic (22 môn): Điền kinh (bao gồm Việt dã leo núi 

Bà Rá), thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), thể dục dụng cụ, đua thuyền 
(rowing, canoeing/kayak, sailing, thuyền truyền thống), bóng đá (bóng 
đá 11 người  nam, nữ; futsal nam), vật (vật tự do, vật cổ điển, vật bãi 
biển), bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, cầu 
lông, quần vợt, bóng  chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng rổ (5x5, 3x3), 
bóng ném (trong nhà, bãi  biển), xe đạp (đường trường, địa hình), bóng 
bàn, Golf, Triathlon (ba môn phối  hợp). 

- Nhóm môn ASIAD (07 môn): Karate, wushu, cầu mây, kurash, 
jujitsu, roller và Esport.

- Nhóm môn SEA Games và thể thao dân tộc (12 môn thường xuyên 
có trong chương trình thi đấu của các kì SEA Games và 06 môn thể thao 
dân tộc phát triển mạnh ở nhiều địa phương): Pencak silat, thể hình, 
muay, bi sắt, kick boxing, bowling, cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ vây), billiards 
& snooker, khiêu  vũ thể thao, vovinam, lặn, võ cổ truyền, đá cầu, đẩy gậy, 
kéo co, pickleball và lân sư rồng. 

3.2. Thời gian tổ chức: Đầu tháng 11 năm 2026. 
3.3. Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm tổ chức  

chính) và hai tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp. 
4. Các nhiệm vụ chính: 
a) Công tác điều hành Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: 
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- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn 
của Ban Tổ chức ở Trung ương và địa phương. 

- Xây dựng, ban hành Điều lệ khung và Điều lệ thi đấu của từng môn 
thể  thao tại Đại hội. 

- Xây dựng dự toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội; phân bổ và 
quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội. 

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để phục vụ công tác tổ chức, 
điều hành Đại hội. 

b) Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội: 
Tuyển chọn, đào tạo lực lượng vận động viên; thành lập Đoàn Thể thao 
của các tỉnh/thành/ngành tham dự Đại hội. 

c) Nâng cấp, cải tạo các công trình thể thao, mua sắm trang thiết bị 
đáp ứng  yêu cầu tập luyện và thi đấu của Đại hội. 

d) Đảm bảo cơ sở hậu cần, lưu trú, các dịch vụ về ăn, ở, y tế và kiểm 
tra doping, lễ tân, khánh tiết, giao thông vận tải, giao lưu văn hoá, tham 
quan, du lịch và dịch vụ công cộng khác phục vụ các đối tượng tham dự 
Đại hội.  

đ) Bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn trước và trong thời gian diễn ra Đại  hội. 
e) Tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, các cuộc thi đấu và các nghi lễ khác  

của Đại hội. 
g) Vận động tài trợ nhằm huy động kinh phí, hiện vật và dịch vụ phục 

vụ công tác tổ chức Đại hội; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối 
với các nhà  tài trợ của Đại hội. 

h) Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều 
hành và  tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội.

5. Kinh phí: 
- Ngân sách Trung ương đảm bảo công tác: Chi hoạt động của Ban Chỉ 

đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban ở trung ương; chi công tác chuyên môn 
kỹ thuật; công tác khen thưởng; thư ký tổng hợp; phòng chống Doping; 
công tác thông tin, tuyên truyền, công tác hậu cần, dịch vụ công cộng và 
công tác tài chính cơ sở vật chất  tại trung ương.  
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- Ngân sách địa phương đảm bảo công tác: Chi hoạt động của Ban Chỉ 
đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban ở địa phương; chi sửa chữa, nâng cấp các 
công trình thể thao của địa phương; mua sắm trang thiết bị gắn liền với 
công trình và tài sản khác phục vụ tổ chức tập luyện, thi đấu; y tế, phòng 
chống dịch bệnh; an ninh, giao thông, thông tin, tuyên truyền, dịch vụ 
công cộng, lễ tân, khánh tiết tại địa phương; công tác vận động tài trợ; 
kinh phí tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc của Đại hội và các khoản 
kinh phí khác theo quy định. 

6. Phân công trách nhiệm 
6.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
- Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 

2026, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; 
- Ban hành Điều lệ khung và Điều lệ từng môn trong chương trình thi 

đấu của Đại hội; 
- Chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ X; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, điều hành tổ 
chức các môn thi trong chương trình Đại hội; phối hợp xây dựng kịch 
bản lễ khai mạc, lễ bế  mạc Đại hội; 

- Lập dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương chi cho công 
tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
liên quan triển khai thực hiện Đề án; 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội. Phối  
hợp, hỗ trợ trong việc chuẩn bị, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất (các công  
trình thể thao, trang thiết bị phục vụ tổ chức, tập luyện và thi đấu); 

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả tổ chức Đại hội; quản 
lý,  sử dụng, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội được phân bổ cho 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

6.2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: 
- Chủ trì triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ X năm 2026; chủ trì tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Đại hội. 
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- Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị, đảm bảo điều kiện về 
cơ sở vật chất (sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao, mua sắm trang 
thiết bị gắn liền với công trình và tài sản khác phục vụ tổ chức tập luyện, 
thi đấu); công tác đảm bảo an ninh, giao thông, hậu cần, y tế, phòng 
chống dịch bệnh, tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, vận động tài trợ của 
Đại hội trên địa bàn thành phố;  

- Chỉ đạo, triển khai trang hoàng đường phố; tuyên truyền, vận động 
nhân dân thưc hiện nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh địa phương 
là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện;  

- Quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động của bộ máy chỉ đạo, điều 
hành tại địa phương; 

- Lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chi 
cho  công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X theo 
nhiệm vụ được phân công.  

6.3. Ủy ban nhân dân các tỉnh trực thuộc trung ương tham gia tổ chức 
sự kiện trong khuôn khổ Đại hội (Đồng Nai và Đồng Tháp). 

- Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị, đảm bảo điều kiện 
về cơ sở vật chất (sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao, mua sắm 
trang thiết bị gắn liền với công trình phục vụ tổ chức tập luyện, thi 
đấu); công tác đảm bảo an ninh,  giao thông, hậu cần, y tế, tuyên truyền, 
lễ tân, khánh tiết, vận động tài trợ của Đại hội trên địa bàn địa phương; 

- Chỉ đạo, triển khai trang hoàng đường phố; tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh địa phương 
là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. 

- Quyết định thành lập và tổ chức hoạt động của bộ máy chỉ đạo, điều 
hành tại địa phương; 

- Lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chi 
cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo nhiệm vụ đươc phân công; 

6.4. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương bảo đảm 
an ninh, an toàn Đại hội. 

6.5. Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp, phối hợp với Bộ Văn hóa, 
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Thể thao và Du lịch cân đối kinh phí để thực hiện Đề án, trình cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của phát luật về ngân sách 
nhà nước. 

6.6. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng và 
triển khai công tác y tế và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh 
môi trường tại  Đại hội.  

6.7. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và các bộ, ngành liên quan: Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Ủy  ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 
và Đồng Tháp chuẩn bị và tổ chức Đại hội; xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực 
lượng và cử  đoàn (gồm huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ) tham dự 
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục 

Thể dục thể thao Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn 
hóa, Thể  thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- PTTCP Mai Văn Chính (để báo cáo); 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: QP, CA, TC, YT; 
- UBND các tỉnh/thành; 
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành; 
- Lưu: VT, TDTTVN, TLM (100b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Hoàng Đạo Cương
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 451/QĐ-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức  

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính  phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính  phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể 
thao và du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ  
tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên  ngành; 

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2025 
của  Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Đề án 
tổ chức Đại  hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”;  

Căn cứ Quyết định số 4439/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 11 năm 2025 
của  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung môn Võ 
thuật tổng hợp vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần 
thứ X năm 2026; 

Căn cứ Công văn giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức  
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 của các Bộ và địa phương 
đăng cai tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 

lần thứ X năm 2026 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên: 
1. Trưởng ban: 
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
2. Phó Trưởng ban thường trực: 
Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.    
3. Phó Trưởng ban: 
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh;
4. Các ủy viên: 
a) Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; 
b) Lãnh đạo Bộ Tài chính; 
c) Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân 

đội nhân  dân Việt Nam; 
d) Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị 

nội bộ, Bộ Công an; 
đ) Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; 
e) Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao 

Việt Nam.  
Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: 
1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Ban Chỉ  đạo; phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các thành viên 
của Ban Chỉ đạo. 

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, 
tuân thủ sự phân công của Trưởng ban. 

3. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Ban Tổ chức để trực tiếp 
điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần 
thứ X năm 2026. 

4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội. 
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5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ kinh phí tổ chức 
Đại  hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. 

6. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 
Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 
Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục  

trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các đơn vị có liên quan và các 
thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng CP (để báo cáo); 
- Lưu: VT, TDTTVN, NNV.20.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng
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BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI THỂ THAO 
TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026 

Số: 488/QĐ-BCĐĐHTTTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban Tổ chức  

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026 

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của  
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của  
Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể 
thao  và du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của  
Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp  
liên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2025 
của  Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Đề án 
tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”;  

Căn cứ Quyết định số 4439/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 11 năm 2025  
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung môn Võ 
thuật tổng hợp vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần 
thứ X năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2026 
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của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ 
đạo tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; 

Căn cứ Công văn giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức  
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 của các Bộ và địa phương 
đăng cai tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X 

năm 2026, gồm các thành viên: 
1. Trưởng ban: 
Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2. Các Phó Trưởng ban: 
a) Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí  Minh; 
b) Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 
3. Các ủy viên: 
a) Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao 

Việt Nam; b) Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao 
Việt Nam; c) Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

d) Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Đồng Nai; 

đ) Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Đồng Tháp; 

e) Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, 
Cục Thể dục thể thao Việt Nam; 

g) Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Thể dục thể thao cho mọi 
người, Cục Thể dục thể thao Việt Nam; 

h) Ông Lê Quang Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính, Cục Thể 
dục thể thao Việt Nam; 
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i) Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Văn phòng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 
Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: 
Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Tổ chức; 
thành lập các Tiểu ban ở trung ương giúp việc Ban Tổ chức. 

Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Cục Thể dục thể thao Việt 
Nam. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức được bố trí từ kinh phí tổ 
chức Đại hội Thể  thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. 

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục  

trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 
liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng CP (để báo cáo); 
- Lưu: VT, TDTTVN, NNV.20.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
Số: 4647/QĐ-BVHTTDL                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính  phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Đề án tổ 
chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”; 

Căn cứ Quyết định số 4439/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 11 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung môn Võ 
thuật tổng hợp vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần 
thứ X năm 2026; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần thứ X năm 2026. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao 
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Nơi nhận:
Nơi nhận 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Cục TDTTVN; 
- Sở VHTTDL, VHTT các tỉnh thành phố 
trực  thuộc Trung ương; 
- Cục Quân huấn, Bộ TTM, Bộ Quốc phòng, 
Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; 
- Các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia; 
- Lưu: VT, TDTTVN, NNV. 120 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Hoàng Đạo Cương

Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá  nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
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Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Điều lệ này quy định đối tượng tham dự, thời gian, địa điểm tổ chức, 

thủ tục đăng ký tham dự, tổ chức thi đấu, khen thưởng, kỷ luật, các quy 
định kỹ thuật của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (sau 
đây gọi tắt là Đại hội).  

Điều 2: Đối tượng áp dụng 
Điều lệ này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức, 

điều hành và thi đấu tại Đại hội. 
Điều 3. Biểu tượng Đại hội 
Biểu tượng của Đại hội có hình tròn, vành ngoài phía trên có 

hàng chữ “Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X”, phía dưới có 2 
bông lúa vàng; phía trong của  biểu tượng có 3 đường chạy bắt chéo 
nhau thành hình chữ V màu đỏ, phía trên là ngôi sao vàng, phía 
dưới là số 2026. 

Điều 4. Đối tượng và điều kiện tham dự  
1. Đoàn thể thao tham dự Đại hội: 
1.1. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành Quân 

đội, Công an được thành lập một đoàn thể thao mang tên địa phương, 
ngành mình tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là đoàn thể thao). 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số 4647/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
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1.2. Thành phần của đoàn thể thao gồm có: Trưởng đoàn, Phó trưởng 
đoàn, cán bộ, lãnh đội, huấn luyện viên, chuyên gia, bác sỹ và các vận 
động viên. 

1.3. Mỗi vận động viên hoặc đội thể thao (đối với các môn tập thể) chỉ 
được đăng ký thi đấu cho một đoàn thể thao. 

1.4. Số lượng huấn luyện viên, vận động viên và các thành viên khác 
được đăng ký theo quy định tại Điều lệ thi đấu của từng môn thể thao. 

2. Chỉ có các địa phương, ngành đã từng tham gia thi đấu trong hệ 
thống quốc gia giai đoạn từ 2022 - 2025 của một môn, phân môn thể thao 
mới được phép đăng ký tham dự môn thể thao đó tại Đại hội (trừ các 
môn, phân môn thể  thao mới đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội, 
gồm: Roller, Pickleball, Esport, Sailing, Đua thuyền truyền thống, Đá cầu 
bãi biển, Vật bãi biển, Cầu mây bãi biển, Cờ vây, Việt dã leo núi Bà Rá và 
Võ thuật tổng hợp).

3. Vận động viên: 
3.1. Vận động viên tham dự Đại hội phải là công dân nước Cộng hòa 

xã hội  chủ nghĩa Việt Nam, không trong thời gian bị Liên đoàn, Hiệp hội 
thể thao quốc gia, quốc tế hoặc bị cơ quan quản lý, sử dụng vận động viên 
kỷ luật cấm thi đấu. 

3.2. Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu một môn thể thao. 
3.3. Vận động viên được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành 
khi có một trong các điều kiện sau: 

- Có hợp đồng sử dụng vận động viên hoặc hợp đồng chuyển nhượng 
vận động viên hợp pháp được ký kết trước ngày 01/01/2026 (01 bản sao 
có công chứng  của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính 
thức cho Ban Tổ chức  Đại hội). Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội 
Thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo 
Quy chế chuyển nhượng vận động viên.  

- Có giấy xác nhận là vận động viên của ngành do Cục Quân huấn-
Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác 
chính trị, Bộ Công an cấp. 
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Điều 5. Thời gian và địa điểm thi đấu 
1. Thời gian: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ 

chức từ ngày 14/11/2026 đến ngày 12/12/2026. 
- Ngày khai mạc: 20 tháng 11 năm 2026. 
- Ngày bế mạc: 12 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ 

chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, trong đó, 
Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm đăng cai chính của Đại hội (Phụ lục 
kèm theo). 

Điều 6. Đăng ký thi đấu 
1. Thời gian đăng ký: 
1.1. Đăng ký sơ bộ trước ngày 01 tháng 7 năm 2026. 
1.2. Đăng ký chính thức trước ngày 01 tháng 9 năm 2026. 
2. Hồ sơ đăng ký tham dự: 
2.1. Đối với đăng ký sơ bộ: Theo quy định tại Điều lệ thi đấu của từng 

môn thể thao. 
2.2. Đối với đăng ký chính thức:  
- Danh sách đoàn, đội thể thao của địa phương, ngành do Lãnh đạo 

Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo Cục Quân huấn-Nhà 
trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Cục Công tác 
chính trị, Bộ Công an ký, đóng  dấu. 

- Danh sách đăng ký vận động viên cho từng môn thi, ghi đầy đủ các 
nội dung theo quy định của từng môn, kèm theo: 

+ Bản sao căn cước hoặc căn cước công dân hoặc giấy khai sinh (trong  
trường hợp chưa đủ tuổi được cấp hai loại giấy tờ trên) có công chứng. 

+ Bản sao hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng chuyển nhượng có 
công chứng.

+ Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp tỉnh (đối với các đoàn thể thao 
tỉnh, thành phố) hoặc bệnh viện của ngành (đối với ngành Quân đội, Công 
an) cấp trong thời hạn không quá 60 ngày tính đến ngày tổ chức môn thi. 
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+ 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4x6cm. 
3. Nơi nhận đăng ký: 
Thường trực Ban Tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 

2026,  Cục Thể dục thể thao Việt Nam, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 
Điều 7. Kinh phí tổ chức và tham dự 
1. Các tỉnh/thành, ngành chi toàn bộ kinh phí tham dự Đại hội cho 

Đoàn thể  thao của địa phương, đơn vị mình. 
2. Cục Thể dục thể thao Việt Nam, địa phương đăng cai thi đấu chi 

kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy 
động hợp pháp khác (Bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé…). 

3. Địa phương đăng cai tổ chức các môn thể thao trong chương trình 
Đại hội có sử dụng ngân sách nhà nước từ Cục Thể dục thể thao Việt 
Nam lập dự toán thu, chi  tổ chức các cuộc thi đấu, trình Cục Thể dục thể 
thao Việt Nam xem xét, quyết định. 

Chương II 
NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ XẾP HẠNG 

Điều 8. Số môn thi và nội dung thi đấu 
Đại hội tổ chức 48 môn với 973 nội dung (Phụ lục kèm theo). 
Điều 9. Thể thức và điều kiện tổ chức thi đấu 
1. Tính chất các cuộc thi đấu: Thi đấu cá nhân, đồng đội và tập thể. 

2. Mỗi nội dung thi đấu chỉ tổ chức khi có tối thiểu 04 vận động viên 
hoặc 04 đội của 04 đoàn thể thao trở lên đăng ký tham dự. Riêng đối 
với môn Thể dục dụng cụ và Nhảy cầu, mỗi nội dung thi đấu chỉ tổ chức 
khi có tối thiểu 04 vận  động viên hoặc 03 đội của 03 đoàn thể thao trở 
lên đăng ký tham dự. Trong trường  hợp đó Ban Tổ chức chỉ trao huy 
chương vàng, bạc cho 02 vận động viên hoặc 02  đội xếp hạng Nhất và 
hạng Nhì.  

Điều 10. Điều lệ thi đấu 
Điều lệ thi đấu của từng môn thể thao được ban hành trước ngày 

01/03/2026. 
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Điều 11. Đánh giá kết quả 
1. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số huy chương vàng, bạc, đồng đạt được 

của các địa phương, ngành để xếp hạng toàn đoàn. 
Đoàn xếp hạng cao nhất là đoàn có số lượng huy chương vàng nhiều 

nhất. Trường hợp có số huy chương vàng bằng nhau thì xét tổng số huy 
chương bạc; nếu số huy chương vàng và huy chương bạc bằng nhau thì 
xét tổng số huy chương đồng. Trường hợp các địa phương, đơn vị có số 
lượng huy chương vàng, bạc và  đồng bằng nhau thì xếp đồng hạng.  

2. Ban Tổ chức sẽ đánh giá kết quả thi đấu tương tự như cách xếp hạng 
chung của Đại hội đối với 14 tỉnh miền núi gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, 
Đắk Lắk, Điện Biên, Gia Lai, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, 
Phú Thọ, Quảng Ngãi,  Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang. 

Chương III 
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 Điều 12. Khen thưởng 
1. Tặng cờ của Ban Tổ chức Đại hội cho 10 đoàn xếp hạng từ thứ 01 

đến thứ 10 và tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch cho các  đoàn thể thao xếp hạng từ thứ 11 đến thứ 15 tại Đại hội. 

2. Tặng cờ của Ban Tổ chức Đại hội cho 03 đoàn xếp hạng từ thứ 01 
đến thứ 03, tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch cho 02 đoàn thể thao xếp hạng 04 và 05 tại Đại hội đối với 14 tỉnh 
miền núi. 

3. Tặng huy chương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân, đồng đội, tập thể 
đạt  thành tích cao theo quy định của Điều lệ thi đấu từng môn thể thao. 

4. Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
cho các cán bộ, trọng tài có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ. 

5. Các vận động viên giành thứ hạng cao tại mỗi nội dung thi đấu sẽ 
được phong đẳng cấp theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 14/2025/
TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 



26

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/
TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn  phong đẳng cấp vận động viên 
thể thao thành tích cao. 

Điều 13. Kỷ luật 
Các tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ Đại hội, Luật hoặc Điều lệ các 

môn thi khi tham dự thi đấu sẽ bị kỷ luật theo quy định. 
Điều 14. Giải quyết khiếu nại 
1. Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng có quyền khiếu nại và phải 

nộp đơn khiếu nại kèm theo lệ phí 2.000.000 đồng/lượt cho Ban Tổ chức 
môn thi. 2. Ban Tổ chức môn thi phải xem xét, giải quyết các khiếu nại 
trong thời gian quy định của Luật và Điều lệ thi đấu môn thể thao và phải 
gửi văn bản trả lời cho các đơn vị có liên quan, đồng thời báo cáo lên 
Ban Tổ chức Đại hội. Các tập thể, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các 
quyết định của Ban Tổ chức môn thi. Trường hợp quyết định giải quyết 
của Ban Tổ chức môn thi chưa thỏa đáng, các  đơn vị có quyền khiếu nại 
lên Ban Tổ chức Đại hội. Quyết định của Ban Tổ chức Đại hội là quyết 
định cuối cùng. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực 
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có vấn đề phát sinh cần phản ánh kịp thời đến Ban Tổ chức Đại hội xem 
xét, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định./.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Điều lệ số: 126/ĐL-TDTTVN ngày 23 tháng 3 năm 2026

của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam)

1. Thời gian và địa điểm
1. Các nội dung trong sân vận động: 48 Nội dung 
- Thời gian: Từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2026. 
- Địa điểm: Sân vận động Thống Nhất- TP. Hồ Chí Minh
- Công viên Bờ sông, Phường An Khánh (Nội dung: Đi bộ 20km)
2. Nội dung Marathon: 02 nội dung 
- Từ ngày 25-30/3 năm 2026. Nha Trang- Khánh Hòa (đã kết thúc)
3. Các nội dung việt dã leo núi: 02 nội dung 
- Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 2026. 
- Địa điểm: núi Bà Rá- xã Phước Long- tỉnh Đồng Nai 
2. Nội dung thi đấu:  
- 52 nội dung, cụ thể như sau:
Các nội dung trong sân (44 nội dung)
Nam (22 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 

10.000m, 3000m chướng ngại vật, 110m rào, 400m rào, tiếp sức 4x100m, 
tiếp sức 4x200m, tiếp sức 4x400m, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba 
bước, đẩy tạ, ném đĩa, ném lao, ném búa, 10 môn phối hợp 

Nữ (22 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 
10.000m, 3000m chướng ngại vật, 110m rào, 400m rào, tiếp 4x100m, tiếp 
sức 4x200m, tiếp sức 4x400m, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước, 
đẩy tạ, ném đĩa, ném lao, ném búa, 7 môn phối hợp, 

2 nội dung Hỗn hợp nam, nữ: Tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ; tiếp 
sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ

Các nội dung ngoài đường (06 nội dung) 
Nam: Đi bộ 20km, Marathon, Việt dã leo núi 
Nữ: Đi bộ 20km, Marathon, Việt dã leo núi 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

22/11
09:00-11:00
14:30-17:00

Lớp Bồi dưỡng trọng tài

Sân vận động 
Thống Nhất

23/11
09:00-11:00 
14:30-17:00

Lớp Bồi dưỡng trọng tài

24/11
08:30-10:00 
15:00-17:00

- Họp lãnh đội 
- Họp phân công trọng tài 

25/11
08:00-10:30 
15:00-19:00

- Thi đấu sơ loại

26/11
08:00-10:30 
15:00- 19:00

- Thi đấu sơ loại

27/11
08:00-10:30 
15:00- 19:00

- Thi đấu 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

28/11
08:00-10:30 
15:00- 19:00

- Thi đấu Sân vận động 
Thống Nhất

29/11 05:30-9:00 - Thi đấu đi bộ

30/11
08:00-10:30 
15:00- 19:00

- Thi đấu

- Đường N12 Khu đô 
thị Thủ Thiêm, P. An 
Khánh (công viên bờ 
sông)

01/12
08:00-10:30 
15:00- 19:00

- Thi đấu
Sân vận động 
Thống Nhất
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BƠI
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 24/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 2 tháng 3 năm 2026

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 năm 2026. 
2. Địa điểm: CLB Bơi Lặn Phú Thọ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh. 
3. Nội dung thi đấu 
Môn Bơi tại Đại hội sẽ gồm 41 nội dung, cụ thể như sau:
Nam: 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 1500m tự 

do, 50m ếch, 100m ếch, 200m ếch, 50m ngửa, 100m ngửa, 200m ngửa, 50m bướm, 
100m bướm, 200m bướm, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, tiếp sức 4 x 100m tự do, 
tiếp sức 4 x 200m tự do, tiếp sức 4x100m hỗn hợp.

Nữ: 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 1500m tự 
do, 50m ếch,100m ếch, 200m ếch, 50m ngửa, 100m ngửa, 200m ngửa, 50m bướm, 
100m bướm, 200m bướm, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, tiếp sức 4 x 100m tự do, 
tiếp sức 4 x 200m tự do, tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

19/11
09:00 
10:00

- Họp Lãnh đội 
- Họp Trọng tài

19-20/11 08:00- 21:00 Các đoàn tập luyện làm quen bể

21/11

09:00 
(Đấu loại)

50m ếch nam
50m ếch nữ	
100m tự do nam 	
100m tự do nữ	
400m hỗn hợp nam	
200m hỗn hợp nữ	
Tiếp sức 4 x 200m tự do nam

18:00
(Chung kết)

50m ếch nam	
50m ếch nữ	
Trao huy chương	
100m tự do nam	
Trao huy chương	
100m tự do nữ	
Trao huy chương	
400m hỗn hợp nam	
Trao huy chương	
200m hỗn hợp nữ	
Trao huy chương	
Tiếp sức 4 x 200m tự do nam	
Trao huy chương

22/11
09:00 

(Đấu loại)

50m tự do nữ	
50m tự do nam	
100m ếch nữ
100m ếch nam	
400m tự do nữ	
1500m tự do nam (chung kết B)	
Tiếp sức 4 x 200m tự do nữ
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

22/11
18:00

(Chung kết)

50m tự do nữ	
50m tự do nam	
Trao huy chương	
100m ếch nữ	
Trao huy chương	
100m ếch nam	
Trao huy chương	
400m tự do nữ	
Trao huy chương	
1500m tự do nam (chung kết A)	
Trao huy chương	
Tiếp sức 4 x 200m tự do nữ	
Trao huy chương

23/11
09:00 

(Đấu loại)

100m ngửa nam	
100m ngửa nữ	
100m bướm nam	
100m bướm nữ	
400m tự do nam	
1500m tự do nữ (chung kết B)	
Tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ

23/11
18:00 

(Chung kết)

100m ngửa nam	
100m ngửa nữ	
Trao huy chương	
100m bướm nam	
Trao huy chương
100m ngửa nam
100m ngửa nữ	
Trao huy chương	
100m bướm nam	
Trao huy chương
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

23/11
18:00 

(Chung kết)

100m bướm nữ	
Trao huy chương	
400m tự do nam	
Trao huy chương
1500m tự do nữ (chung kết A)
Trao huy chương	
Tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ	
Trao huy chương

24/11

09:00 
(Đấu loại)

50m ngửa nữ 	
50m ngửa nam	
400m hỗn hợp nữ	
200m hỗn hợp nam	
800m tự do nữ (chung kết B)	
800m tự do nam (chung kết B)	
Tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp nữ

18:00 
(Chung kết) 

50m ngửa nữ 	
50m ngửa nam	
Trao huy chương	
400m hỗn hợp nữ	
Trao huy chương	
200m hỗn hợp nam	
Trao huy chương
800m tự do nữ (chung kết A)
Trao huy chương
800m tự do nam (chung kết A)	
Trao huy chương	
Tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp nữ	
Trao huy chương
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

25/11

09:00 
(Đấu loại)

50m bướm nam	
50m bướm nữ	
200m tự do nam	
200m tự do nữ
200m ếch nam 
200m ếch nữ	
Tiếp sức 4 x100m hỗn hợp nam	

18:00
(Chung kết)

50m bướm nam	
50m bướm nữ	
Trao huy chương	
200m tự do nam	
Trao huy chương	
200m tự do nữ	
Trao huy chương	
200m ếch nam	
Trao huy chương	
200m ếch nữ	
Trao huy chương	
Tiếp sức 4 x100m hỗn hợp nam	
Trao huy chương

26/11

09:00
(Đấu loại)

200m ngửa nữ	
200m ngửa nam	
200m bướm nữ 	
200m bướm nam	
Tiếp sức 4 x 100m tự do nữ	
Tiếp sức 4 x 100m tự do nam

18:00 
(Chung kết)

200m ngửa nữ	
200m ngửa nam	
Trao huy chương
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

26/11
18:00 

(Chung kết)

200m bướm nữ	
Trao huy chương	
200m bướm nam	
Trao huy chương	
Tiếp sức 4 x 100m tự do nữ	
Tiếp sức 4 x 100m tự do nam	
Trao huy chương



37	

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN NHẢY CẦU
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 23/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 2 tháng 4 năm 2026

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm: Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp Thể thao quốc 

gia, Hà Nội. 
3. Nội dung thi đấu 
Môn Nhảy cầu tại Đại hội sẽ gồm 06 nội dung, cụ thể như sau:
- Nam: Đơn 1m cầu mềm, đơn 3m cầu mềm, đôi 3m cầu mềm
- Nam: Đơn 1m cầu mềm, đơn 3m cầu mềm
- Phối hợp nam nữ: Đôi 3m cầu mềm



38

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

06/12
09:00
10:00

- Họp Lãnh đội
- Họp Trọng tài

06 - 07/12 08:00-20:00 Các đoàn tập luyện làm quen bể

08/12

09:00

15:00

- Đôi nam 3m cầu mềm đấu loại 
- Đơn nữ cầu mềm 1m đấu loại
- Đôi nam 3 m cầu mềm chung kết 
- Đơn nữ cầu mềm 1 m chung kết 
- Trao huy chương

09/12

09:00

15:00

- Đơn nữ 3 m cầu mềm đấu loại 
- Đơn nam 1 m cầu mềm đấu loại
- Đơn nữ 3 m cầu mềm chung kết 
- Đơn nam 1 m cầu mềm, chung kết 
- Trao huy chương

10/12

09:00

15:00

- Đơn nam 3m cầu mềm đấu loại  
- Đôi nam nữ 3m cầu mềm đấu loại	
- Đơn nam 3m cầu mềm chung kết 
- Đôi nam nữ 3m cầu mềm, chung kết 
- Trao huy chương
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN LẶN 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 42/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 7 tháng 4 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2026.
2. Địa điểm: CLB Bơi Lặn Phú Thọ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao, 215 A Lý Thường Kiệt, TP. Hồ Chí Minh.
3 Nội dung thi đấu
Môn Lặn tại Đại hội sẽ gồm 16 nội dung, cụ thể như sau:
Lặn Khí Tài: Lặn 100m khí tài (Nam, Nữ), lặn 400m khí tài (Nam, Nữ).
Lặn chân vịt đôi (Bi-Fins): Lặn 100m chân vịt đôi (Nam, Nữ), lặn 

400m chân vịt đôi (Nam, Nữ). 
Lặn vòi hơi chân vịt (Surface): Lặn 50m vòi hơi chân vịt (Nam, Nữ), 
Lặn 100m vòi hơi chân vịt (Nam, Nữ), lặn 400m Vòi hơi chân vịt (Nam, Nữ).
Lặn 800m vòi hơi chân vịt (Nữ), lặn 1500m vòi hơi chân vịt (Nam). 
Ngày 27/11: Tiếp đón các đoàn 
Ngày 28/11: Làm quen bể bơi 
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Ngày Thời gian Nội dung 

29/11

09:00-12:00

18:00 

- Đấu loại các nội dung
+ 100m vòi hơi chân vịt nữ
+ 100m vòi hơi chân vịt nam
+ 100m khí tài nữ
+ 400m khí tài nam 
- 800m vòi hơi chân vịt nữ
Chung kết 5 nội dung trên

30/11

09:00-12:00 

18:00

- Đấu loại các nội dung
+ 100m chân vịt đôi nam 
+ 100m chân vịt đôi nữ
+ 100m khí tài nam 
+ 400m khí tài nữ
+ 1500m vòi hơi chân vịt nam
 - Chung kết  

01/12

09:00-12:00

18:00

- Đấu loại các nội dung 
+ 50m vòi hơi chân vịt nữ
+ 50m vòi hơi chân vịt nam 
+ 400m chân vịt đôi nữ 
+ 400m chân vịt đôi nam
+ 400m vòi hơi chân vịt nữ
+ 400m vòi hơi chân vịt nam 
- Chung kết
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN VẬT
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 12/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu, Phường Tam 

Thắng và Bãi sau Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh 
3. Nội dung thi đấu 
Môn vật tại Đại hội sẽ gồm 39 nội dung thi đấu, cụ thể như sau: 
1. Vật tự do nam, vật tự do nữ, vật cổ điển: 
- Vật tự do nam: 50 - 53kg; 57kg; 61kg; 65kg; 70kg; 74kg; 79kg; 86kg; 

92kg; 97kg; 125kg. 
- Vật tự do nữ: 44 - 46kg; 50kg; 53kg; 55kg; 57kg; 59kg; 62kg; 65kg; 

68kg; 72kg; 76kg. 
- Vật cổ điển: 48 - 50kg; 55kg; 60kg; 63kg; 67kg; 72kg; 77kg; 82kg; 

87kg; 97kg; 130kg. 
2. Vật bãi biển nam, vật bãi biển nữ: 
- Vật bãi biển nam: 60 - 70kg; 80kg; 90kg. 
- Vật bãi biển nữ: 45 - 55kg; 65kg; 75kg. 

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

28/11
08:00-11:00 

14:00-16:00

- Đón tiếp các đoàn 
- Tập huấn trọng tài
- Tiếp nhận hồ sơ các đoàn

Bãi sau, Phường  
Vũng Tàu,  
Khu vực 3, TP. HCM

29/11

08:00-10:00 
10:00-11:30
15:00-17:00

17:00-17:30

- Tập huấn trọng tài Vật bãi biển
- Kiểm tra hồ sơ.
- Họp Ban tổ chức với trưởng 
đoàn các đội tham dự nội 
dung Vật bãi biển
- Bốc thăm tất cả các hạng cân

Nhà thi đấu 
TDTT Bà Rịa- 
Vũng Tàu, Phường 
Tam Thắng, 
TP.HCM
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

30/11

06:00-06:30 

08:00-08:30 
08:30-11:30

14:00-17:00

- Kiểm tra y tế và cân tất cả 
các hạng cân vật bãi biển 
nam: 60-70kg; 80kg; 90kg. 
- Khai mạc môn vật tại Đại hội 
- Thi đấu vòng loại các hạng 
cân vật bãi biển nam
- Các trận thi đấu bán kết và 
Chung kết. 
Trao huy chương

Bãi sau,  
Phường Vũng Tàu,  
Khu vực 3,  
TP. Hồ Chí Minh

01/12

06:00-06:30 

08:30-11:30

14:00-17:00

- Kiểm tra y tế và cân tất cả 
các hạng cân vật bãi biển nữ: 
45-55kg; 65kg; 75kg. 
- Thi đấu vòng loại các hạng 
cân vật bãi biển nữ.
- Các trận thi đấu bán kết và 
Chung kết. 
Trao huy chương

02/12

08:00-10:00 

10:00-11:30
15:00-17:00 

17:00-17:30

- Tập huấn trọng tài vật tự 
do, vật cổ điển 
- Kiểm tra hồ sơ.
- Họp Ban tổ chức với trưởng 
đoàn các đội tham dự nội 
dung vật tự do, vật cổ điển. 
- Bốc thăm tất cả các hạng 
cân vật tự do, vật cổ điển

Nhà thi đấu 
TDTT Bà Rịa- 
Vũng Tàu, Phường 
Tam Thắng, TP. 
Hồ Chí Minh

03/12
06:00-06:30 - Kiểm tra y tế và cân 5 hạng 

cân vật tự do nam: 50- 53kg; 
57kg; 61kg; 65kg; 70kg.
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

03/12

08:30-11:30

14:00-17:30

 - Thi đấu vòng loại 5 hạng 
cân Vật tự do nam: 50- 53kg; 
57kg; 61kg; 65kg; 70kg.
- Các trận thi đấu bán kết và 
Chung kết. 
Trao huy chương

Nhà thi đấu 
TDTT Bà Rịa- 
Vũng Tàu, Phường 
Tam Thắng, 
TP. Hồ Chí Minh

04/12

06:00-06:30 

08:30-11:30

14:00-17:30

- Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân: 
+ Tự do nam: 74kg; 79kg; 86kg; 
+ Tự do nữ: 43-46kg; 50kg. 
- Thi đấu vòng loại tất cả các 
hạng cân..	
- Các trận thi đấu bán kết và 
Chung kết. 
Trao huy chương

05/12

06:00-06:30 

08:30-11:30

14:00-17:00

- Kiểm tra y tế và cân 6 các 
hạng cân: 
+ Tự do nam: 92kg; 97kg; 125kg 
+ Tự do nữ: 53kg; 55kg; 57kg. 
- Thi đấu vòng loại tất cả các 
hạng cân.	
- Các trận thi đấu bán kết và 
Chung kết. 
Trao huy chương

06/12

06:00-06:30 

08:30-11:30

- Kiểm tra y tế và cân 6 hạng cân: 
+ Tự do nữ: 59kg; 62kg; 65kg; 
+ Cổ điển: 48-50kg; 55kg; 60kg. 
- Thi đấu vòng loại tất cả các 
hạng cân.
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*Chương trình có thể thay đổi do số lượng đăng ký thực tế

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

06/12
14:00-17:30 - Các trận thi đấu bán kết và 

chung kết. 
Trao huy chương

Nhà thi đấu 
Phường Vũng Tàu,  
Khu vực 3,  
TP. Hồ Chí Minh07/12

06:00-06:30 

08:30-11:30

14:00-17:30

- Kiểm tra y tế và cân 6 hạng cân: 
+ Tự do nữ: 68kg; 72kg; 76kg; 
+ Cổ điển: 63kg; 67kg; 72kg. 
- Thi đấu vòng loại tất cả các 
hạng cân thi đấu	
- Các trận thi đấu bán kết và 
Chung kết. Trao huy chương

08/12

06:00-06:30 

08:30-11:30

14:00-17:30

- Kiểm tra y tế và cân 5 hạng 
cân vật cổ điển: 77kg;  82kg; 
87kg; 97kg; 130kg. 
- Thi đấu vòng loại tất cả các 
hạng cân.
- Các trận thi đấu bán kết và 
chung kết. Trao huy chương 
Bế mạc môn vật tại Đại hội

Nhà thi đấu 
Phường Vũng Tàu,  
Khu vực 3,  
TP. Hồ Chí Minh

09/12 08:30
Tổng kết, họp rút kinh 
nghiệm trưởng đoàn, huấn  
luyện viện, trọng tài.
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BẮN SÚNG 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 32/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 6 tháng 4 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2026.
2. Địa điểm thi đấu: Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí 

Minh, Trường bắn Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và Trường bắn Củ Chi.
Đối với các nội dung thi đấu đĩa bay, địa điểm mở rộng đến Trường 

bắn Bộ Tư lệnh Thành phố và Địa đạo Củ Chi tại TP. Hồ Chí Minh. 
3. Nội dung thi đấu
Môn Bắn súng tại Đại hội sẽ gồm 51 bộ huy chương, với các nội dung, 

cụ thể như sau: 
Các nội dung thi (cá nhân, đồng đội) dành cho Nam: 
50m súng trường nằm; 50m súng trường 3 tư thế; 10m súng trường 

hơi; 50m súng ngắn nam; 10m súng ngắn hơi; 25m súng ngắn bắn nhanh; 
25m súng ngắn tiêu chuẩn; 25m súng ngắn ổ quay; 10m súng trường hơi 
di động tiêu chuẩn; 10m súng trường hơi di động hỗn hợp; đĩa bay Trap; 
đĩa bay Double Trap; đĩa bay Skeet; đĩa bay Compak sporting đồng đội 

Các nội dung thi (cá nhân, đồng đội) dành cho Nữ: 
50m súng trường nằm; 50m súng trường 3 tư thế; 10m súng trường 

hơi; 25m súng ngắn thể thao; 10m súng ngắn hơi;10m súng trường hơi di 
động tiêu chuẩn; 10m súng trường hơi di động hỗn hợp; đĩa bay Trap; đĩa 
bay Double Trap; đĩa bay Skeet; 

Các nội dung hỗn hợp đồng đội: 
10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội; 10m súng ngắn hơi hỗn hợp 

đồng đội, đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội; đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội. 
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Ngày Thời gian Nội dung Chung kết

22/11 
08:30 - 16:00 
09:00 - 11:30 
13:30 -17:00 

- Vận động viên tập luyện
- Họp Trọng tài
- Trọng tài kiểm tra trường bắn

23/11 
08:30 - 12:00 
08:30 - 11:00 
08:30 - 16:00 

- Vận động viên tập luyện
- BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội
- Kiểm tra vũ khí, trang bị

24/11 

08:30 -11:00 
08:30 - 11:00 
08:30 - 11:00 
09:00 - 17:00 
09:00 - 17:00 

- 50m súng ngắn nam
- 25m súng ngắn thể thao nữ 
- 10m súng trường hơi nữ 
- Đĩa bay Trap nam (50)
- Đĩa bay Trap nữ (50)

13:00
13:00
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Ngày Thời gian Nội dung Chung kết

25/11 

08:30 - 12:00 

08:30 - 14:00 
08:30 - 11:00 
09:00 - 17:00 
09:00 - 17:00 

- 10m súng trường hơi di động tiêu 
chuẩn nữ 
- 25m súng ngắn bắn nhanh nam 
- 10m súng trường hơi nam 
- Đĩa bay Trap nam (50)
- Đĩa bay Trap nữ (50)

14:00

15:00
13:00

26/11 

08:30 - 12:00 

08:30 - 10:30 

08:30 - 14:00 
09:00 - 13:00 
09:00 - 13:00 

- 10m súng trường hơi di động tiêu 
chuẩn nam 
- 10m súng trường hơi hỗn hợp 
đồng đội 
- 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam
- Đĩa bay Trap nam (25) 
- Đĩa bay Trap nữ (25) 

14:00

11:30

14:00
15:30

27/11 

08:30 - 12:00 

08:30 - 12:00 
08:30 - 11:00 
09:00 - 13:00 

- 10m súng trường hơi di động hỗn 
hợp nữ
- 50m súng trường 3 tư thế nữ 
- 10m súng ngắn hơi nữ 
- Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội 

14:00
13:00
14:00

28/11 

08:30 - 16:00 

08:30 - 11:00 
08:30 - 12:00 
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

- 10msúng trường hơi di động hỗn 
hợp nam
- 10m súng ngắn hơi nam 
- 50m súng trường 3 tư thế nam 
- Đĩa bay Double Trap nữ	
- Đĩa bay Double Trap nam

13:30
14:00

29/11 

08:30 - 12:00 

08:30 - 14:00 
09:00 - 17:00 
09:00 - 17:00 

- 10m súng ngắn hơi hỗn hợp 
đồng đội 
- 50m súng trường nằm nữ
- Đĩa bay Skeet nam (50)
- Đĩa bay Skeet nữ (50

13:00
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Ngày Thời gian Nội dung Chung kết

30/11

08:30 - 14:00 
08:30 - 14:00 
09:00 - 17:00 
09:00 - 17:00 

- 50m súng trường nằm nam
- 25m súng ngắn ổ quay nam
- Đĩa bay Skeet nam (50)
- Đĩa bay Skeet nữ (50)

01/12 
09:00 - 13:00 
09:00 - 13:00 

- Đĩa bay Skeet nam (25) 
- Đĩa bay Skeet nữ (25) 

14:00
15:30

02/12 09:00 - 13:00 Đĩa bay Sheet hỗn hợp đồng đội 14:00

03/12 09:00 - 17:00 
Đĩa bay Compak sporting 
đồng đội nam

04/12 09:00 - 17:00 
Đĩa bay Compak sporting 
đồng đội nam
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BẮN CUNG TẠI
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 15/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 31 tháng 3 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Sân vận động Lam Sơn, số 15 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, 

TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu:
Môn Bắn cung tại Đại hội sẽ gồm 32 nội dung, cụ thể như sau:
Cung 1 dây (Recurve): Toàn năng (70 mét x 2) nam, cự ly 90 mét nam, cự ly 70 

mét nam, cự ly 50 mét nam, cự ly 30 mét nam, cá nhân nam, đồng đội nam, toàn 
năng (70 mét x 2), cự ly 70 mét nữ, cự ly 60 mét nữ, cự ly 50 mét nữ, cự ly 30 mét 
nữ, cá nhân nữ, đồng đội nữ, đôi nam, nữ phối hợp, đồng đội nam, nữ phối hợp. 

Cung 3 dây (Compound): Toàn năng (50 mét x 2), cự ly 90 mét nam, cự ly 70 mét 
nam, cự ly 50 mét nam, cự ly 30 mét nam, cá nhân nam, đồng đội nam nữ, toàn năng 
(50 mét x 2), cự ly 70 mét nữ, cự ly 60 mét nữ, cự ly 50 mét nữ, cự ly 30 mét nữ, cá 
nhân nữ, đồng đội nữ, đôi nam, nữ phối hợp, đồng đội nam, nữ phối hợp. 
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Ngày Thời gian Nội dung 

21/11
08:30 - 14:30

09:00 - 16:30

- Họp Chuyên môn kỹ thuật với trưởng đoàn, 
lãnh đội
- Tập huấn trọng tài, VĐV tập luyện

22/11

09:00 - 11:00
07:30 - 10:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:45

- Kiểm tra cung, tên, trang thiết bị thi đấu
- Tập luyện cung 3 dây nam, cung 1 dây nữ
- Kiểm tra cung, tên, trang thiết bị thi đấu
- Tập luyện cung 1 dây nam, cung 3 dây nữ

23/11

08:00 - 08:30
08:45 - 11:00

13:00 - 13:30
13:45 - 17:00

- Khởi động
- Tranh huy chương toàn năng: (70m x 2) cung 
1 dây nữ; (50m x 2) cung 3 dây nam
- Khởi động
- Tranh huy chương toàn năng: (70m x 2) cung 
1 dây nam; (50m x 2) cung 3 dây nữ

24/11

07:30 - 08:00
08:15 - 11:00

13:00-13:30
13:45-17:00

- Khởi động 3 loạt chính thức
- Tranh huy chương cá nhân từng cự ly:
90m cung 3 dây nam; 70m cung 1 dây nữ
- Khởi động 2 loạt chính thức
- Tranh huy chương cá nhân từng cự ly:
70m cung 3 dây nam; 60m cung 1 dây nữ
- Khởi động 3 loạt chính thức
- Tranh huy chương cá nhân từng cự ly:
90m cung 1 dây nam; 70m cung 3 dây nữ
- Khởi động 2 loạt chính thức
- Tranh huy chương cá nhân từng cự ly:
70m cung 1 dây nam; 60m cung 3 dây nữ

25/11

07:30 - 08:00
08:15 - 11:00

- Khởi động 3 loạt chính thức
- Tranh huy chương cá nhân từng cự ly 50m 
cung 1 dây nữ; cung 3 dây nam
- Khởi động 2 loạt chính thức
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Ngày Thời gian Nội dung 

25/11

13:00-13:30
13:45-17:00

17:15

- Tranh huy chương cá nhân từng cự ly: 
30m cung 1 dây nữ và cung 3 dây nam
- Khởi động 3 loạt chính thức
- Tranh huy chương cá nhân từng cự ly: 
50m cung 3 dây nữ; cung 1 dây nam
- Khởi động 2 loạt chính thức
- Tranh huy chương cá nhân từng cự ly: 
30m cung 3 dây nữ; cung 1 dây nam
- Trao huy chương

 
26/11

07:30 - 8:00
08:15 - 10:00

13:00 - 13:30
13:45 - 17:00

- Khởi động 3 loạt chính thức
- Vòng đấu loại cá nhân cự ly: 
70m 1 dây nữ; 50m cung 3 dây nam
- Khởi động 3 loạt chính thức
- Vòng đấu loại cá nhân cự ly: 
70m cung 1 dây nam; 50m 3 dây nữ	

27/11

07:30 - 8:00
08:15 - 11:00

13:00-13:30
13:45-17:00

Khởi động 3 loạt chính thức
Vòng loại nội dung đồng đội
- Cung 3 dây Nam, Nữ; cung 1 dây Nam, Nữ
Khởi động 3 loạt chính thức	
- Tranh huy chương nội dung Đồng đội phối hợp	
- Cung 3 dây Nam, Nữ; cung 1 dây Nam, Nữ

28/11 

07:30 - 08:00
08:15 - 11:00 

- Khởi động 3 loạt chính thức
- Tranh huy chương nội dung Đôi phối hợp:
Cung 3 dây Nam; Nữ và cung 1 dây Nam, Nữ
- Khởi động 2 loạt chính thức
- Tranh huy chương nội dung Đôi phối hợp:
Cung 3 dây Nam, Nữ; cung 1 dây Nam, Nữ
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Ngày Thời gian Nội dung 

28/11
13:00 - 13:30
13:45 - 17:00

- Khởi động 3 loạt chính thức
- Tranh huy chương nội dung Đôi phối hợp:
+ Cung 3 dây Nam, Nữ; cung 1 dây Nam, Nữ

29/11

07:30 - 08:00
08:15 - 17:00

17:15

- Khởi động 3 loạt chính thức
- Chung kết các Nội dung Đồng đội và ĐLCN:
Cung 3 dây Nam, Nữ; cung 1 dây Nam, Nữ
Trao huy chương 
Bế mạc giải

Ghi chú: Chương trình thi đấu có thể thay đổi về thời gian tùy theo tình 
hình cụ thể.
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CỬ TẠ
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số:17/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm: Nhà Thi đấu, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông 

Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Cử tạ tại Đại hội sẽ gồm 08 nội dung cho nam và 07 nội dung cho 

nữ,  cụ thể như sau: 
1. Nam thi đấu các nội dung: 60kg; 65kg; 71kg; 79kg; 88kg; 94kg; 

110kg;  trên 110kg. 
2. Nữ thi đấu các nội dung: 48kg; 53kg; 58kg; 63kg; 69kg; 77kg; trên 77kg; 
Tại mỗi nội dung các vận động viên thi đấu lần lượt hai động tác: Cử 

giật và cử đẩy, huy chương trao cho vận động viên xếp hạng nhất, nhì, ba 
thông qua trọng lượng tạ được xác định cao nhất ở từng động tác. 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

05/12
09:00 - 10:15 
10:30 - 11:30 
14:00 - 17:00 

- Họp Chuyên môn kỹ thuật
- Họp Ban Trọng tài
- Kiểm tra cơ sở thi đấu

06/12 08:30 - 17:00
- Thi đấu các hạng cân: 
+ Nữ: 48kg; 
+ Nam: 60kg;

07/12 08:30 -7:00
- Thi đấu các hạng cân: 
+ Nữ: 53kg; 
+ Nam: 65kg;

08/12 08:30 -17:00
- Thi đấu các hạng cân: 
+ Nữ: 58kg; 
+ Nam 71kg;

09/12 08:30 - 20:00
- Thi đấu các hạng cân: 
+ Nam: 79kg; 88kg 
+ Nữ: 63kg

10/12 08:30 - 20:00
- Thi đấu các hạng cân: 
+ Nữ: 69kg; 77kg 
+ Nam: 94kg;

11/12 08:30 - 20:00
- Thi đấu các hạng cân: 
+ Nam 110kg; trên 110kg 
+ Nữ: Trên 77kg
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN JUDO
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 8/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 11 năm 2026. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Phường Vũng Tàu, Khu vực 3, TP. 

Hồ Chí Minh 
3. Nội Dung thi đấu
Môn Judo tại Đại hội sẽ gồm 32 nội dung, cụ thể như sau: 
1.Thi đấu đối kháng theo các hạng cân (18 nội dung) 
+ Nam: -50kg,-55kg, -60kg, -66kg; -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg. 

+ Nữ: -40kg, -44kg; -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg.
 2. Thi đấu đồng đội nam, nữ (04 nội dung):  
+ Đồng đội nam nhỏ (3 hạng cân): -50kg, -55kg, -60kg.  
+ Đồng đội nam lớn (3 hạng cân): -73kg, - 81kg, -90kg. 
+ Đồng đội nữ nhỏ (3 hạng cân): -40kg, -44kg, -48kg.  
+ Đồng đội nữ lớn (3 hạng cân): -57kg, -63kg, -70kg 
3. Quyền (10 nội dung):  
3.1. Nam: Nage No Kata, Ju No Kata, Kime No Kata, Katame No Kata,  

Kodokan Goshin Jutsu. 
3.2. Nữ: Nage No Kata, Ju No Kata, Kime No Kata, Katame No Kata,  

Kodokan Goshin Jutsu. 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

15/11
09:00-11:00 
14:00-16:00 

- Họp trưởng đoàn, kỹ thuật chuyên môn, bốc 
thăm xếp lịch 
- Tập huấn trọng tài

16/11

09:00-12:00 
14:00-17:00 
16:00-16:30

19:00-21:00 
21:15 

- Thi đấu Quyền 
- Thi đấu Quyền
- Cân VĐV thi đấu ngày 17/11: 
Nam: -50, -55, -60kg; Nữ: -70, -78, +78kg
- Thi đấu Quyền
- Trao thưởng nội dung Quyền

17/11

09:00-12:00

14:00-17:00 
16:00-16:30

19:00-21:00 
21:15 

- Thi đấu vòng loại:
Nam: -50, -55, -60kg; Nữ: -70, -78, +78kg
- Thi đấu tứ kết, bán kết
- Cân VĐV thi đấu ngày 18/11:
Nam: -66, -73, -81kg; Nữ: -52, -57kg, -63kg
- Thi đấu repechage, chung kết
- Trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

18/11

09:00-12:00

14:00-17:00 
16:00-16:30
19:00-21:00 

21:15 

- Thi đấu vòng loại:
Nam: -66, -73, -81kg; Nữ: -52, -57kg, -63kg
- Thi đấu tứ kết, bán kết
- Cân VĐV thi đấu ngày 19/11
Nam: -90, -100, +100kg; Nữ: -40, -44kg, -48kg
- Thi đấu repechage, chung kết
- Trao thưởng

19/11

09:00-12:00
 

14:00-17:00
16:00-16:30 
19:00-21:00 

21:15 

- Thi đấu vòng loại:
Nam: -90, -100, +100kg; Nữ: -40, -44kg, -48kg
- Thi đấu tứ kết, bán kết
- Cân VĐV thi đấu ngày 20/11: Nam, Nữ, đồng đội
- Thi đấu repechage, chung kết
- Trao thưởng

20/11

09:00-12:00

14:00-17:00 
19:00-21:00 

21:15 

- Thi đấu vòng loại:
Nam: đồng đội nhỏ; Nữ: đồng đội lớn 
- Thi đấu tứ kết, bán kết
- Thi đấu repechage, chung kết
- Trao thưởng

21/11

09:00-12:00

14:00-17:00 
19:00-21:00 

21:15 

- Thi đấu vòng loại:
Nam: đồng đội lớn; Nữ: đồng đội nhỏ 
- Thi đấu tứ kết, bán kết
- Thi đấu repechage, chung kết
- Trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN TAEKWONDO
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 9/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh  
3. Nội dung thi đấu 
Môn Taekwondo tại Đại hội gồm 24 nội dung, cụ thể như sau: 
1. Thi đấu đối kháng
a. Đối kháng cá nhân:  
Nữ: Không quá 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg và trên 73kg 

Nam: Không quá 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg và trên 87kg 
b. Thi đấu đối kháng đồng đội:  
Đội Nữ: 4 VĐV nữ (không quá 260kg) 
Đội Nam: 4 VĐV nam (không quá 260kg) 
Đội hỗn hợp nam nữ: 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ (không quá 135kg/2 

VĐV nữ không quá 160kg/2 VĐV nam)
 2. Thi đấu quyền
- Quyền cá nhân nam, Quyền cá nhân nữ, Quyền đồng đội nam, 

Quyền đồng đội nữ, Quyền đôi nam nữ 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

23/11 
08:30 - 12:00 
17:00 - 18:30

- Đón quan chức, trọng tài và các đoàn tham dự. 
- Họp và tập huấn Trọng tài

24/11 
08:00 - 12:00 
08:30 - 12:00

- Tập huấn Trọng tài 
- Họp Lãnh đội, bốc thăm xếp lịch

25/11
09:00 - 18:30 
10:00 - 12:00 
18:30 - 19:30

- Thi đấu các nội dung quyền 
- Cân chính thức các VĐV thi đấu ngày 26/11 
- Phát khen thưởng

26/11

08:00 - 08:30 
09:00 - 18:00

10:00 - 12:00
18:00 - 20:00

20:15

- Cân kiểm tra vận động viên 
- Thi đấu vòng loại đối kháng các hạng cân: 
+ Nam: 54kg, 68kg, trên 87kg; 
+ Nữ: 46kg, 57kg, 73kg
- Cân chính thức các VĐV thi đấu ngày 27/11
- Thi đấu bán kết, chung kết
- Trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

27/11

08:00 - 8:30 
9:00 - 18:00 

10:00 - 12:00 
18:00 - 20:00 

20:15

- Cân kiểm tra vận động viên 
- Thi đấu vòng loại đối kháng các hạng cân: 
+ Nam: 58kg, 74kg, 80kg; 
+ Nữ: 49kg, 67kg
- Cân chính thức các VĐV thi đấu ngày 28/11 
- Thi đấu bán kết, chung kết
- Trao thưởng

28/11

08:00 - 8:30 
9:00 - 18:00 

10:00 - 11:30 
18:00 - 20:00 

20:15

- Cân kiểm tra vận động viên 
- Thi đấu vòng loại đối kháng các hạng cân: 
+ Nam: 63kg, 87kg; 
+ Nữ: 53kg, 62kg, trên 73kg 
- Cân chính thức các VĐV thi đấu ngày 29/11 
- Thi đấu bán kết, chung kết
- Trao thưởng

29/11
08:00 - 18:00 
18:30 - 20:00 

20:15

- Thi đấu đối kháng đồng đội
- Thi đấu bán kết, chung kết 
- Trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BOXING
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 57/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 16 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 22 ngày 30 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Quân khu 7, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 

Đức Thuận, TP. Hồ Chí Minh. 
3. Nội dung thi đấu
Môn Boxing tại Đại hội sẽ gồm 27 nội dung, cụ thể như sau: 
- Nam (14 hạng cân): > 44 - 46kg, > 46 - 48kg, > 51 - 54kg, > 54 - 57kg, 

> 57 - 60kg, > 60 - 63.5kg, > 63.5 - 67kg, > 67 - 71kg, > 71 - 75kg, > 75 - 
80kg, > 80 - 86kg, > 86 - 92kg và hạng + 92kg.

- Nữ (13 hạng cân): > 45 - 48kg, > 48 - 50kg, > 50 - 52kg, > 52 - 54kg, 
> 54 - 57kg, > 57 - 60kg, > 60 - 63kg, > 63 - 66kg, > 66 - 70kg, > 70 - 75kg, 
> 75 - 81kg và hạng + 81kg.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

21/11

08:30-11:30

14:30-18:00

 Các đoàn nộp hồ sơ vận động viên 
 Tập huấn trọng tài
 Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên
 Bốc thăm xếp lịch thi đấu
 Cân kiêm tra VĐV vào buổi sáng 
các ngày thi đấu từ 7h-8h

22/11
08:30 - 11:30

14:30-18:00

 Tập huấn trọng tài
 Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên
 Bốc thăm xếp lịch thi đấu

23/11
14:30-17:30 
19:30-23:00

 Thi đấu vòng loại 
 Khai mạc giải

24/11
14:30-17:30
19:30-23:00

 Thi đấu vòng loại 

25/11
14:30-17:30 
19:30-23:00

 Thi đấu vòng loại

26/11
14:30-17:30 
19:30-23:00

 Thi đấu vòng loại

27/11
14:30-17:30
19:30-23:00

 Thi đấu vòng loại

28/11
14:30-17:30
19:30-23:00

 Thi đấu bán kết 

29/11
14:30-17:30
19:30-23:00

 Thi đấu bán kết

30/11
14:30-17:30 
19:30-23:00

 Thi đấu chung kết 
 Trao huy chương, Bế mạc giải
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐẤU KIẾM 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 54/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 10 tháng 4 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Phú Thọ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Số 1 Lữ Gia, phường Phú Thọ.  
3. Nội dung thi đấu
Môn Đấu kiếm tại Đại hội gồm 15 nội dung, cụ thể như sau: 
1. Nội dung thi đấu cá nhân: 
- Kiếm Liễu Nam, kiếm Ba cạnh Nam, kiếm Chém Nam,
- Kiếm Liễu Nữ, kiếm Ba cạnh Nữ, kiếm Chém Nữ 
2. Nội dung thi đấu đồng đội: 
- Kiếm Liễu Nam, kiếm Ba cạnh Nam, kiếm Chém Nam 
- Kiếm Liễu Nữ, kiếm Ba cạnh Nữ, kiếm Chém Nữ 
3. Nội dung thi đấu hỗn hợp: 
- Nam, nữ kiếm Liễu, Nam, nữ kiếm Ba cạnh, Nam, nữ kiếm Chém
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung Nội dung

23/11

08:00

10:00

15:00

-  Họp kỹ thuật và kiểm tra 
vũ khí
- Họp trưởng đoàn, huấn 
luyện viên
- Họp ban trọng tài

24/11

08:30 

10:30 
 

14:00 

15:00 

15:40 

16:40 

17:30 
18.00

- Vòng bảng cá nhân nam 
kiếm ba cạnh 
- Vòng bảng cá nhân nữ 
kiếm chém 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân 
nam kiếm ba cạnh 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân 
nữ kiếm chém
- Bán kết cá nhân nam kiếm 
ba cạnh 
- Bán kết cá nhân nữ kiếm chém 
- Chung kết nam kiếm ba 
cạnh & nữ kiếm chém 
- Lễ trao huy chương

Các nội dung
cá nhân

25/11

08:30 

10:30 

14:00

15:00 

15:50

- Vòng bảng cá nhân nữ 
kiếm ba cạnh 
- Vòng bảng cá nhân nam 
kiếm liễu 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân 
nữ kiếm ba cạnh 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân 
nam kiếm liễu
- Bán kết cá nhân nữ kiếm 
ba cạnh 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung Nội dung 

25/11

 16:40 

17:30 

19:20

 - Bán kết cá nhân nam 
kiếm liễu 
- Chung kết nữ kiếm ba 
cạnh và nam kiếm liễu 
- Lễ trao huy chương

Các nội dung
cá nhân

26/11

08:30 

10:30

- Vòng bảng cá nhân nữ 
kiếm liễu 
- Vòng bảng cá nhân nam 
kiếm chém

26/11

14:00 

15:00 

15:50 
16:50 

17:20 

19:00

- Vòng loại trực tiếp cá nhân 
nữ kiếm liễu 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân 
nam kiếm chém 
- Bán kết cá nhân nữ kiếm liễu 
- Bán kết cá nhân 
nam kiếm chém 
- Chung kết cá nhân nữ kiếm 
liễu & nam kiếm chém 
- Lễ trao huy chương

27/11

08:30 

10:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:50

- Vòng loại trực tiếp nam 
kiếm ba cạnh đồng đội 
- Vòng loại trực tiếp nữ 
kiếm chém đồng đội 
- Bán kết nam kiếm ba cạnh 
đồng đội 
- Bán kết nữ kiếm chém 
đồng đội 
- Chung kết nam kiếm ba 
cạnh & nữ kiếm chém 
- Lễ trao huy chương

Các nội dung
đồng đội
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung Nội dung 

28/11

08:30 

10:00 

14:00 

15:00

16:00 

18:00

- Vòng loại trực tiếp nữ 
kiếm ba cạnh đồng đội 
- Vòng loại trực tiếp nam 
kiếm liễu đồng đội 
- Bán kết nữ kiếm ba cạnh 
đồng đội 
- Bán kết nam kiếm liễu 
đồng đội 
- Chung kết nữ kiếm ba 
cạnh và nam kiếm liễu 
- Lễ trao huy chương Các nội dung

đồng đội

29/11

08:30 

10:00 

14:00 
15:00 

16:00 

17:50

-Vòng loại trực tiếp nữ kiếm 
liễu đồng đội 
- Vòng loại trực tiếp nam 
kiếm chém đồng đội 
- Bán kết nữ kiếm liễu đồng đội 
- Bán kết nam kiếm chém 
đồng đội
- Chung kết cá nhân nữ kiếm 
liễu & nam kiếm chém
- Lễ trao huy chương

30/11

08:30 

10:30 

14:00 

15:15 

17:30

- Bán kết thi đấu hỗn hợp 
nam, nữ kiếm 3 cạnh 
- Bán kết thi đấu hỗn hợp 
nam, nữ kiếm chém 
- Chung kết thi đấu hỗn hợp 
nam, nữ kiếm 3 cạnh 
- Chung kết thi đấu hỗn hợp 
nam, nữ kiếm chém 
- Lễ trao huy chương

Các nội dung hỗn 
hợp, Nam, nữ
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung Nội dung 

01/12

08:30 

10:30 

14:00 

16:30

- Vòng loại trực tiếp hỗn 
hợp nam, nữ kiếm liễu 
- Bán kết thi đấu hỗn hợp 
nam, nữ kiếm liễu 
- Chung kết nam kiếm ba 
cạnh & nữ kiếm chém
- Lễ trao huy chương
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Chương trình THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 14/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 11 năm 2026. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Phường Bình Thới, TP. 

Hồ  Chí Minh. 
3. Nội dung thi đấu: Môn Cầu lông tại Đại hội sẽ gồm 07 nội dung, 

cụ thể như sau:
Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi 

nam nữ
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
13-

14/11
08:00-21:00

 - Các đoàn tập luyện làm quen sân  thi đấu

15/11
09:00  - Họp Lãnh đội đồng đội 
14:00  - Họp Trọng tài 

16/11

08:30 
14:00 
18:30 

 - Thi đấu vòng loại đồng đội
 - Thi đấu vòng loại đồng đội
 - Thi đấu vòng loại đồng đội

17/11
08:30 
14:00 
18:30 

 - Thi đấu vòng loại đồng đội
 - Thi đấu vòng loại đồng đội
 - Thi đấu vòng loại đồng đội

18/11 08:30  - Thi đấu bán kết đồng đội

19/11 08:30 
 - Thi đấu chung kết đồng đội
 - Lễ trao huy chương đồng đội

19/11
14:00 
15:00

 - Họp Lãnh đội cá nhân
 - Họp Trọng tài

21/11
08:30 
14:00 
18:30 

 - Thi đấu vòng loại
 - Thi đấu vòng loại
 - Thi đấu vòng loại 

22/11
08:30 
14:00 
18:30 

 - Thi đấu vòng loại 
 - Thi đấu vòng loại 
 - Thi đấu vòng loại 

23/11
08:30 
14:00 
18:30 

 - Thi đấu vòng loại 
 - Thi đấu vòng loại 
 - Thi đấu tứ kết

24/11 18:30  - Thi đấu bán kết 

25/11 18:30 
 - Thi đấu chung kết  
 - Lễ trao huy chương cá nhân
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 53/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 10 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ 19 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026 
2. Địa điểm: CLB Quần vợt Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu
Tổ chức 07 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, 

đôi  nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm
18/11 08:00 - Họp Trọng tài

CLB Quần vợt Phú  Thọ 
- TP. Hồ Chí  Minh.

19/11 08:00 - Họp kỹ thuật
20/11 08:00 - Khai mạc, thi đấu
21/11 08:00 - Thi đấu
22/11 08:00 - Thi đấu
23/11 08:00 - Thi đấu
24/11 08:00 - Thi đấu
25/11 08:00 - Thi đấu
26/11 08:00 - Thi đấu
27/11 08:00 - Thi đấu
28/11 08:00 - Thi đấu
29/11 08:00 - Thi đấu
30/11 08:00 - Thi đấu -Tổng kết
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐUA THUYỀN ROWING
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 50/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 10 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 11 năm 2026. 
2. Địa điểm: Hồ Đá Bàng, Khu vực 3, TP. Hồ Chí Minh 
3. Nội dung thi đấu 
Gồm 22 nội dung dành cho nam và nữ với cự ly thi đấu 2000m, cụ thể 

như sau: 
Nam: M1X, LM1X, M2X, LM2X, M2-, LM2-, M4X, LM4X, M4-, LM4-, M8+ 
Nữ: W1X, LW1X, W2X, LW2X, W2-, LW2-, W4X, LW4X, W4-, LW4, W8+ 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

22-
23/11

09:00 
10:30 
14:00 

Cả ngày 

- Họp kỹ thuật
- Họp Ban trọng tài
- Họp và tập huấn trọng tài
- Kiểm tra cơ sở vật chất và rà soát hồ sơ thi đấu

24-
26/11

09:00-16:00

Đấu loại và bán kết: 
- Nam: M1X, LM1X, M2X, LM2X, M2-, M2-, 
M4X, LM4X, M4-, LM4-, M8+ 
- Nữ: W1X, LW1X, W2X, LW2X, W2-, LW2, 
W4X, LW4X, W4-, LW4, W8+

27-
29/11

09:00-15:00

Chung kết 
- Nam: M1X, LM1X, M2X, LM2X, M2, LM2-, 
M4X, LM4X, M4-, LM4-, M8+
- Nữ: W1X, LW1X, W2X, LW2X, W2-,  LW2, 
W4X, LW4X, W4-, LW4-, W8+

 15:30 Trao Huy chương

Ghi chú: Căn cứ vào số lượng các đoàn đăng ký thi đấu, số lượng thuyền 
và điều kiện thời tiết, lịch thi đấu có thể thay đổi phù hợp với điều kiện 
thực tế.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐUA THUYỀN CANOEING 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 51/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 10 tháng 04 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 11 năm 2026.
 2. Địa điểm: Hồ Đá Bàng, Khu vực 3, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung thi đấu
Gồm 37 nội dung dành cho nam, nữ và nam nữ hỗn hợp với các cự ly 

200m, 500m và 1000m, cụ thể như sau:
- Canoeing: 
+ Nam: 200M (C2, C4.); 500M (C1, C2, C4); 1000M (C1, C2, C4)
+ Nữ: 200M (C1, C2, C4); 500M (C1, C2, C4); 1000M (C1, C2, C4)
+ Hỗn hợp nam nữ: 500M (C2); 1000M (C2)
- Kayak
+ Nam: 200M (K2, K4); 500M (K1, K2, K4); 1000M (K1, K2, K4)
+ Nữ: 200M (K1, K2, K4); 500M (K1, K2, K4); 1000M (K2, K4)
+ Hỗn hợp nam nữ: 500M (K2); 1000M (K4)
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung

14-15/11

09:00 Họp kỹ thuật
10:30 Họp Ban trọng tài
14:00 Họp và tập huấn trọng tài

Cả ngày Kiểm tra cơ sở vật chất và rà soát hồ sơ thi đấu

16-18/11
09:00-15:00

Đấu loại, bán kết và chung kết các nội 
dung: Cự ly 1000m nam - nữ và nam nữ 
hỗn hợp

15:30 Trao huy chương

19-20/11
09:00-15:00

Đấu loại, bán kết và chung kết các nội 
dung: Cự ly 500m nam - nữ và nam nữ 
hỗn hợp

15:30 Trao huy chương

21/11
09:00-15:00

Đấu loại, bán kết và chung kết các nội 
dung: Cự ly 200m nam - nữ

15:30 Trao huy chương

Ghi chú: Căn cứ vào số lượng các đoàn đăng ký thi đấu, số lượng thuyền 
và điều kiện thời tiết, lịch thi đấu có thể thay đổi phù hợp với điều kiện 
thực tế.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 55/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 10 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2026
2. Địa điểm: Hồ Đá Bàng, Khu vực 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nội dung thi đấu 
Nam - 6 nội dung: 1000m (thuyền 26, thuyền 14); 500m (thuyền 26, 

thuyền 14), 200m (thuyền 26, thuyền 14)
Nữ - 6 nội dung: 1000m (thuyền 26, thuyền 14);  500m (thuyền 26, 

thuyền 14), 200m (thuyền 26, thuyền 14)
Hỗn hợp nam nữ - 6 nội dung: 1000m (thuyền 26, thuyền 14); 500m 

(thuyền 26, thuyền 14); 200m (thuyền 26, thuyền 14)
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

31/11 
đến

01/12

09:00 
10:30 
14:00 

Cả ngày 

- Họp kỹ thuật
- Họp Ban trọng tài
- Họp và tập huấn trọng tài
- Kiểm tra cơ sở vật chất và rà soát hồ sơ thi đấu

02/12

09:00-15:00

15:30

 Đấu loại, bán kết và chung kết các nội dung: 
- Thuyền 14 và thuyền 26 nữ và nam nữ hỗn hợp 
cự ly 1000m nam, nữ và nam nữ hỗn hợp
Trao huy chương

03/12

09:00-15:00

15:30 

Đấu loại, bán kết và chung kết các nội dung: 
- Thuyền 14 và Thuyền 26 - Cự ly 500m nam - 
nữ và nam nữ hỗn hợp
Trao huy chương 

04/12

09:00-15:00

15:30 

Đấu loại, bán kết và chung kết các nội dung: 
- Thuyền 14 và Thuyền 26 - Cự ly 200m nam, nữ 
và nam nữ hỗn hợp
Trao huy chương
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐUA THUYỀN SAILING
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 52/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 10 tháng 04 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

1. Thời gian: Từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026.
2. Địa điểm: Hồ Trị An, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai
3. Nội dung thi đấu:
Gồm 10 nội dung dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ, cụ thể như sau:
Nam (5 nội dung): Optimist, Laser 7 (ILCA 7), Laser 6 (ILCA 6), Laser 

4 (ILCA 4), 470
Nữ (4 nội dung): Optimist, Laser 6 (ILCA 6), Laser 4 (ILCA 4), 470
Hỗn hợp nam nữ: 470



80

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung

05-06/12

09:00 
10:30 
14:00 

Cả ngày 

- Họp kỹ thuật
- Họp Ban trọng tài
- Họp và tập huấn trọng tài
- Kiểm tra cơ sở vật chất và rà soát hồ sơ thi đấu

07-10/12
10:00-15:00

15:30

- Đấu loại, bán kết và chung kết các nội dung:
+ Thuyền Optimist nữ, Optimist nam, ILCA7 
nam, ILCA6 nữ, ILCA6 nam, ILCA4 nam, 
ILCA4 nữ
+ Thuyền 470 nam, 470 nữ, 470 nam nữ
- Trao huy chương

Ghi chú: Căn cứ vào số lượng các đoàn đăng ký thi đấu, số lượng thuyền 
và điều kiện thời tiết, lịch thi đấu có thể thay đổi phù hợp với điều kiện 
thực tế.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 25/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 02 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Rạch Miễu, Phường Cầu Kiều, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung: Đội tuyển nam, đội tuyển nữ.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

23/11

15:00-17:00

20:00-21:30

- Họp Ban tổ chức: Tình hình 
chuẩn bị của địa phương 
đăng cai (sân bãi, dụng cụ, 
an ninh, y tế, truyền thông, 
điện, nước...), những vấn đề 
cần khắc phục và tiếp tục 
chuẩn bị, thống nhất chương 
trình làm việc (họp kỹ thuật, 
khai mạc...)
- Họp Ban giám sát, trọng 
tài: Thống nhất chương trình 
làm việc, sinh hoạt, Luật và
Điều lệ

NTĐ Rạch Miễu, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phòng họp 
tại khách sạn

24/11

09:00
11:00
14:00

15:00

- Kiểm tra hồ sơ VĐV
- Họp kỹ thuật
- Tập huấn các bộ phận 
phục vụ chuyên môn
- Kiểm tra sân bãi

NTĐ Rạch Miễu, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh
25/11 
-11/12

09:00-23:00 - Thi đấu

11/12 17:00 Bế mạc trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: Số: 19/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 01 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1.  Thời gian: Từ ngày 16 tháng 11 đến 22 tháng 12 tháng 2026
2.  Địa điểm: Hồ Tràm, khu vực 3, TP. Hồ Chí Minh
3.  Nội dung thi đấu: Đồng đội nam, đồng đội nữ.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung

14/11

15:00-17:00

20:00-21:30

- Họp Ban tổ chức: Tình hình chuẩn bị của địa 
phương đăng cai (sân bãi, dụng cụ, an ninh, y 
tế, truyền thông, điện, nước...), những vấn đề 
cần khắc phục và tiếp tục chuẩn bị, thống nhất 
chương trình làm việc (họp kỹ thuật, khai mạc...)
- Họp Ban giám sát, trọng tài: Thống nhất 
chương trình làm việc, sinh hoạt, Luật và 
Điều lệ

15/11

08:30
10:00
14:00
15:00 

-Kiểm tra hồ sơ vận động viên
-Họp kỹ thuật
-Tập huấn các bộ phận phục vụ chuyên môn
-Kiểm tra sân bãi

15/11-22/11 08:00-17:00 - Thi đấu
22/11 16:00 - Bế mạc trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG RỔ
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số 58/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 21 tháng 4 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ  năm 2026)

1.Thời gian: Từ ngày 19 tháng 11 đến  ngày 07 tháng 12 năm 2026
a. Nội dung thi đấu 5x5: Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 

năm 2026
b. Nội dung thi đấu 3x3: Từ  ngày 01 tháng 12 đến ngày 07 tháng 12 

năm 2026
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Phường Xuân Hòa, TP. 

Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu:
-Nội dung thi đấu: 5x5 nam, 5x5 nữ
-Nội dung thi đấu 3x3 nam, 3x3 nữ
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Ngày Thời gian Nội dung

19/11

08:00

14:00

- Đón tiếp các Đoàn, sắp xếp lịch tập luyện làm 
quen sân cho các đội bóng về tham dự Đại hội.
- Chuẩn bị sân bãi, trang thiết bị cần thiết cho thi 
đấu, trang trí tuyên truyền.
- Họp Ban Tổ chức, rà soát, thống nhất các công 
việc chuẩn bị triển khai tổ chức và thi đấu.

20/11

09:00

14:00

- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm, xắp lịch 
nội dung thi đấu 5x5
- Họp Giám sát, Trọng tài, nhân viên chuyên môn;
- Kiểm tra cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dụng 
cụ cần thiết chuẩn bị cho nội dung thi đấu 5x5.

21/11 14:00

Thi đấu theo lịch

22/11 14:00
23/11 14:00
24/11 14:00
25/11 14:00
26/11 14:00
27/11 14:00
28/11 14:00
29/11 14:00

30/11
14:00
19:00

- Thi đấu theo lịch
- Kết thúc và trao thưởng nội dung thi đấu 5x5

01/12 Cả ngày
- Chuẩn bị sân bãi, lắp đặt trang thiết bị cần thiết 
cho nội dung thi đấu 3x3, trang trí tuyên truyền

02/12 09:00

- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm, xắp lịch 
nội dung thi đấu 3x3.
- Sắp xếp lịch tập luyện làm quen sân cho các 
đội bóng.
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02/12 14:00
- Họp Giám sát, Trọng tài, nhân viên chuyên môn;
- Kiểm tra cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị 
dụng cụ chuẩn bị cho nội dung thi đấu 3x3.

03/12 14:00
Thi đấu theo lịch04/12 14:00

05/12 14:00

06/12
14:00
19:00

- Thi đấu theo lịch
- Kết thúc và trao thưởng nội dung thi đấu 3x3
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG NÉM 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 41/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 07 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian:  
- Nội dung trong nhà: từ ngày 22 đến 29 tháng 11 năm 2026
- Nội dung bãi biển: từ ngày 04 đến 09 tháng 12 năm 2026
2. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương; 

Bãi sau Phường Vũng Tàu, Khu vực 3, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung: Môn bóng ném tại Đại hội gồm 04 nội dung:
- Đội tuyển nam trong nhà, đội tuyển nữ trong nhà
- Đội tuyển nam bãi biển, đội tuyển nữ bãi biển.
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

21/12

08:00 - 21:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

- Vận động viên bóng ném 
trong nhà thử sân
- Họp Lãnh đội bóng ném 
trong nhà
- Họp Trọng tài bóng ném 
trong nhà 

Trung tâm 
Huấn luyện và 
Thi đấu Thể thao 
tỉnh Bình Dương

22/11 09:00 - 18:00

Thi đấu vòng bảng

23/11 09:00 - 18:00
24/11 09:00 - 18:00
25/11 09:00 - 18:00
26/11 09:00 - 18:00
27/11 09:00 - 18:00
28/11 09:00 - 18:00 Thi đấu Bán kết

29/11 09:00 - 18:00
Thi đấu Chung kết 
bóng ném trong nhà

03/12

08:00 -18:00 

09:00 - 10:00 

10:00 - 11:30 

- Vận động viên bóng ném 
bãi biển thử sân
- Họp Lãnh đội bóng ném 
bãi biển
- Họp Trọng tài bóng ném 
bãi biển

Bãi sau 
Phường Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/12 14:00 - 18:00 

Thi đấu vòng bảng
05/12 14:00 - 18:00 
06/12 14:00 - 18:00 
07/12 14:00 - 18:00 
08/12 14:00 - 18:00 Thi đấu Bán kết

09/12 
15:00 - 17:00 Thi đấu Chung kết 

bóng ném bãi biển
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 11/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. 
3. Nội dung thi đấu
Môn Xe đạp đường trường tại Đại hội sẽ gồm 18 nội dung thi đấu, cụ 

thể như sau: 
Nội dung thi đấu của nam: 
Tính điểm cá nhân 50km; tính giờ cá nhân 40km; tính giờ đồng đội 

80km; tốc độ 500m; tính giờ cá nhân cự ly ngắn 4km; bộ đôi tốc độ 500m; 
tính giờ đồng đội cự ly ngắn 4km; xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng 
đội 160km 

Nội dung thi đấu của nữ: 
Tính điểm cá nhân 30km; tính giờ cá nhân 30km; tính giờ đồng đội 

50km; tốc độ 500m; 
Tính giờ cá nhân cự ly ngắn 3km; bộ đôi tốc độ 500m; tính giờ đồng 

đội cự ly ngắn 3km; xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội 100km.
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Ngày Thời gian Nội dung 

22/11

08:00

09:00
10:00
Chiều

- Đăng ký thi đấu, kiểm tra thẻ, trang 
phục thi đấu
- Họp Chuyên môn kỹ thuật:
- Họp Ban Trọng tài, Trọng tài Mô tô
- Ban Trọng tài kiểm tra và đánh dấu 
đường đua

23/11
08:00
09:30
11:00

- 30km tính điểm nữ
- 40km tính điểm nam
- Trao thưởng

24/11
08:00
09:30
11:00

- 30km tính giờ cá nhân nữ lứa
- 40km tính giờ cá nhân nam
- Trao thưởng
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Ngày Thời gian Nội dung 

25/11
08:00
09:30
11:30

- 50km tính giờ đồng đội nữ
- 70km tính giờ đồng đội nam
- Trao thưởng

26/11

08:00
09:00
09:45
10:30
14:30
15:50
17:00

- Vòng loại 500m tốc độ nữ, nam
- Tứ kết 500m tốc độ nữ, nam
- Bán kết 500m tốc độ nữ, nam
- Chung kết 500m tốc độ nữ, nam
- 3km tính giờ cá nhân nữ
- 4km tính giờ cá nhân nam
- Trao thưởng 4 nội dung

27/11

08:00
09:00
09:45
10:30
15:00
16:00
16:40

- Vòng loại 500m bộ đôi tốc độ nữ
- Tứ kết 500m bộ đôi tốc độ nữ
- Bán kết 500m bộ đôi tốc độ nữ
- Chung kết 500m bộ đôi tốc độ nữ
- 3km tính giờ đồng đội nữ
- 4km tính giờ đồng đội nam
- Trao thưởng 4 nội dung

28/11

08:00

11:00
08:00

12:00

- 100km xuất phát đồng hàng cá nhân và 
đồng đội nữ
- Trao thưởng
- 160km xuất phát đồng hàng cá nhân và 
đồng đội nam
- Trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN XE ĐẠP ĐỊA HÌNH 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 13/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 12 năm 2026.
2. Địa điểm: Đường đua địa hình tại xã Dầu Tiếng, TP. Hồ Chí Minh 
3. Nội dung thi đấu
Môn Xe đạp địa hình tại Đại hội sẽ gồm 14 nội dung thi đấu sau:
Nội dung thi đấu của nam: Băng đồng tính giờ cá nhân (XCT); băng đồng 

tiếp sức (XCR); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội (XCO); đổ đèo cá nhân 
(DHI); băng đồng loại dần cá nhân (XCE); băng đồng tính điểm cá nhân (XCC).

Nội dung thi đấu của nữ: Băng đồng tính giờ cá nhân (XCT); băng đồng tiếp sức 
(XCR); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội (XCO); đổ đèo cá nhân (DHI); 
băng đồng loại dần cá nhân (XCE); băng đồng tính điểm cá nhân (XCC). 
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Ngày Thời gian Nội dung 

01/12

08:00
09:00
10:00
Chiều 

- Đăng ký thi đấu, kiểm tra thẻ, trang phục thi đấu
- Họp Chuyên môn kỹ thuật:
- Họp Ban Trọng tài, Trọng tài Mô tô
- Ban Trọng tài kiểm tra và đánh dấu đường đua

02/12

08:00
09:00
10:00
15:00 

- Thi đấu XCT nữ
- Thi đấu XCT nam
- Trao thưởng
- Tập luyện DHI

3/12

14:30
15:30
17:00
14:30
15:30
16:30

- Thi đấu XCR nữ
- Thi đấu XCR nam
- Trao thưởng
- Tập luyện DHI
- Thi đấu DHI xếp hạng
- Trao thưởng

4/12

08:00
10:00
12:00
14:30
15:30
16:30

- Thi đấu XCO cá nhân và đồng đội nữ
- Thi đấu XCO cá nhân và đồng đội nam
- Trao thưởng
- Tập luyện DHI
- Thi đấu DHI chung kết
- Trao thưởng

5/12
08:00
09:30
12:00

- Vòng loại nội dung XCE
- Vòng trực tiếp nội dung XCE
- Trao thưởng

6/12
08:00
09:00
10:00

- Thi đấu XCC nữ mở rộng
- Thi đấu XCC nam mở rộng
- Trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 60/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 11 tháng 5 năm 2026

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 07 đến ngày 16 tháng 08 năm 2026. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, số 1 

đường Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị,Thành phố Hải Phòng
3. Nội dung thi đấu 
Môn bóng bàn tại Đại hội sẽ gồm 07 nội dung, cụ thể như sau: Đồng 

đội  nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. 
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Ngày Thời gian Nội dung 
07/08 08:00 Bốc thăm thi đấu 
07/08 15:00 Họp trọng tài 

08/08 
15:00

19:00 

- Khai mạc  
- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ
- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ 

09/08 
08:00 
14:00 
19:00 

- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ 
- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ 
- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ

10/08 
08:00 
14:00 
19:00 

- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ 
- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ 
- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ 

11/08 
08:00 
14:00 
19:00

- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ 
- Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ 
- Chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ 

12/08 
08:00
14:00 
19:00 

- Thi đấu đôi nam+nữ 
- Thi đấu đôi nam, đôi nữ 
- Thi đấu đôi và đơn 

13/08 
08:00 
14:00 
19:00 

- Thi đấu đôi và đơn 
- Thi đấu đôi và đơn 
- Thi đấu đôi và đơn 

14/08 
08:00 
14:00 
19:00 

- Thi đấu cá nhân 
- Thi đấu cá nhân 
- Chung kết các nội dung đôi 

15/08 
08:00 
14:00 
19:00 

- Thi đấu cá nhân 
- Thi đấu cá nhân 
- Thi đấu cá nhân 

16/08 
08:00 
15:00 

- Họp tổng kết rút kinh nghiệm
- Chung kết cá nhân, bế mạc 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN GOLF 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 40/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 07 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Sân Golf Tân Sơn Nhất, số 6 đường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung thi đấu
Môn Golf tại Đại hội sẽ gồm 04 nội dung, như sau: 
- Đơn nam; đơn nữ; 
- Đồng đội nam; đồng đội nữ
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Ngày Thời gian Nội dung 

23/11
6:30 - 18:30 

14:00 
- Vòng đấu tập 
- Họp kỹ thuật

24/11 6:30 Vòng 1 Nội dung cá nhân Nam, Nữ
25/11 6:30 Vòng 2 Nội dung cá nhân Nam, Nữ
26/11 7:00 Vòng Chung kết nội dung cá nhân, Nam và Nữ

27/11
6:30 

12:30 
- Vòng Tứ kết nội dung đồng đội, Nam, Nữ
- Vòng Bán kết nội dung đồng đội, Nam, Nữ

28/11

7:00

12:00 

- Trận tranh Huy chương đồng - nội dung đồng 
đội Nam, Nữ
- Trận tranh Huy chương Vàng - nội dung đồng 
đội Nam, Nữ
- Lễ trao giải, Bế mạc
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN TRIATHLON
 TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 10/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026  
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm: Công viên bãi sau đường Thùy Vân, Phường Vũng Tàu, 

TP. Hồ Chí Minh 
3. Nội dung thi đấu 
Môn Triathlon tại Đại hội sẽ gồm 13 nội dung, cụ thể như sau: 
1. Triathlon Sprint cá nhân nam cự ly: Bơi 750m - đạp 20km - chạy 5km
2. Triathlon Sprint cá nhân nữ cự ly: Bơi 750m - đạp 20km - chạy 5km
3. Duathlon sprint cá nhân nam  cự ly: chạy 5km - đạp 20km - chạy 2,5km
4. Duathlon Sprint cá nhân nữ cự ly: chạy 5km - đạp 20km - chạy 2,5km
5. Aquathlon Sprint cá nhân nam  cự ly: Bơi 500m - chạy 2,5km
6. Aquathlon Sprint cá nhân nữ cự ly: Bơi 500m - chạy 2,5km
7. Duathlon tiếp sức 3 nam cự ly: 3 x (chạy 2km - đạp 8km - chạy 1km)
8. Duathlon tiếp sức 3 nữ cự ly: 3 x (chạy 2km - đạp 8km - chạy 1km)
9. Aquathlon tiếp sức 3 nam cự ly: 3 x (bơi 500m - chạy 2,5km)
10. Aquathlon tiếp sức 3 nữ cự ly: 3 x (bơi 500m - chạy 2,5km)
11. Triathlon tiếp sức hỗn hợp cự ly: 4 x (bơi 300m - đạp 8km - chạy 2km)
12. Duathlon tiếp sức hỗn hợp cự ly: 4 x (chạy 2km - đạp 8km - chạy 1km)
13.Aquathlon tiếp sức hỗn hợp 4 x (bơi 500m - chạy 2,5km)
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Thời gian Nội dung 
27/11 Cả ngày - Các đội đến làm thủ tục thi đấu 

27/11
08:00-09:00 

09:00 
Cả ngày

- Họp Ban Tổ chức 
- Tập huấn trọng tài  
- Vận động viên làm quen đường đua

28/11

08:00-11:00 

10:00
10:00

- Họp lãnh đội, vận động viên, trọng tài 
cung cấp thông tin đường đua, kiểm tra 
trang thiết bị thi đấu 
- Trọng tài nhận vị trí 
- Vận động viên thử đường đua

29/11
06:00-11:00
14:00-17:00

- Thi đấu Triathlon cá nhân nam 
- Thi đấu Triathlon cá nhân nữ
 Khen thưởng

30/11

06:00-11:00
14:00-17:00

- Thi đấu Duathlon tiếp sức 3x nam
- Thi đấu Duathlon tiếp sức 3x nữ 
- Thi đấu Aquathlon cá nhân nam
 Khen thưởng

1/12
06:00-11:00
14:00-17:00

- Thi đấu Duathlon cá nhân nam
- Thi đấu Duathlon cá nhân nữ 
Khen thưởng

2/12 06:00-11:00
14:00-17:00

- Thi đấu Aquathlon tiếp sức 3x nam
- Thi đấu Aquathlon tiếp sức 3x nữ
 Khen thưởng

3/12
 06:00-11:00
14:00-17:00

- Thi đấu Triathlon tiếp sức hỗn hợp 4x
- Thi đấu Aquathlon cá nhân nữ 
Khen thưởng

4/12
06:00-11:00
14:00-17:00

- Thi đấu Duathlon tiếp sức hỗn hợp 4x 
- Thi đấu Aquathlon tiếp sức hỗn hợp 4x 
Khen thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KARATE
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 03/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

1. Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Tân Thuận, thành 

phố Hồ Chí Minh (Số 504-506 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, TP. 
Hồ Chí Minh) 

3. Nội dung thi đấu 
Môn Karate tại Đại hội sẽ gồm 25 nội dung, cụ thể như sau: 
1. Kata: Kata cá nhân nam, nữ; Kata đồng đội nam, nữ: 03 vận động 

viên chính thức + 01 vận động viên dự bị; Kata đồng đội hỗn hợp nam 
nữ: 03 vận động viên chính thức + 01 vận động viên dự bị. 

2. Kumite cá nhân: Nam: -50kg; -55kg; -60kg; -67kg; -71kg; -75kg; 
-80kg; -84kg; +84kg - Nữ: -44kg; -47kg; -50kg; -55kg; -61kg; -68kg; +68kg 

3. Kumite đồng đội: Kumite đồng đội nam nhóm 1 (giới hạn từ hạng 
cân đến 50kg đến không quá 67kg): đăng ký tối đa 07 vận động viên và 
tối thiểu 03 vận động viên. 

- Kumite đồng đội nam nhóm 2 (giới hạn từ hạng cân trên 67kg trở 
lên): đăng  ký tối đa 07 vận động viên và tối thiểu 03 vận động viên. 

- Kumite đồng đội nữ nhóm 1 (giới hạn từ hạng cân đến 44kg đến 
không quá 55kg): đăng ký tối đa 04 vận động viên và tối thiểu 02 vận 
động viên. 

- Kumite đồng đội nữ nhóm 2 (giới hạn từ hạng cân trên 55kg trở lên): 
đăng  ký tối đa 04 vận động viên và tối thiểu 02 vận động viên. 
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Ngày Thời gian Nội dung 

01/11 08:00 - 11:00
- Tiếp đón các đoàn 
- Làm thủ tục kiểm tra hồ sơ thi đấu
- Tiếp đón trọng tài

02/11
08:00 - 18:00 
08:00 - 11:30 
14:00 - 17:00 

- Tập làm quen thảm thi đấu
- Kiểm tra cân VĐV Kumite
- Tập huấn trọng tài

03/11
08:00 - 18:00 
14:00 - 16:00 

- Tập làm quen thảm thi đấu
- Họp chuyên môn 
- Bốc thăm thi đấu

04/11
08:00 - 11:30 
14:00 - 17:00 
19:00 - 22:00 

- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng
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Ngày Thời gian Nội dung 

05/11
08:00 - 11:30 
14:00 - 17:00 
19:00 - 22:00 

- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng

06/11
08:00 - 11:30 
14:00 - 17:00 
19:00 - 22:00 

- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng

07/11
08:00 - 11:30 
14:00 - 17:00 
19:00 - 22:00 

- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng

08/11
08:00 - 11:30 
14:00 - 17:00 
19:00 - 22:00 

- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng
- Thi đấu, trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN WUSHU
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 37/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 07 tháng 4 năm 2026  

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai, số 05 Nguyễn Ái 

Quốc, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.
3. Các nội dung thi đấu:
Môn Wushu tại Đại hội sẽ gồm 30 nội dung, bao gồm 19 nội dung 

Taolu và 11 nội dung Sanda: 
1. Taolu: 
a) Các nội dung thi đấu tự chọn cho nam và nữ: Trường quyền, Đao 

thuật + Côn thuật, Kiếm thuật + Thương thuật, Nam quyền, Nam đao + 
Nam côn, Thái cực quyền, Thái cực kiếm + Thái cực quạt, Đối luyện nam.

 b) Các nội dung thi đấu quy định cho nam và nữ: Thái cực quyền 
Dương gia + Thái cực kiếm Dương gia, Thái cực quyền Trần gia + Thái 
cực kiếm Trần gia. 

2.Sanda: 
Nam: 52kg (trên 48kg đến 52kg), 56kg (trên 52kg đến 56kg), 60kg (trên 

56kg đến 60kg), 70kg (trên 65kg đến 70kg), 75kg (trên 70kg đến 75kg)
 Nữ: 52kg (trên 48kg đến 52kg), 56kg (trên 52kg đến 56kg), 60kg (trên 

56kg đến 60kg), 70kg (trên 65kg đến 70kg) 
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Ngày Thời gian Nội dung 

22/11
08:00-17:30
 09:00-16:00

Cả ngày 

- Tiếp đón các đoàn. 
- Nhận và kiểm tra hồ sơ.
- Các đội khởi động, tập luyện Tập huấn trọng tài.

23/11

6:30-8:00 
9:00-9:30 

9:30-10:30 
14:30-16:30 

- Cân vận động viên Sanda.
- Họp Ban Tổ chức với lãnh đội các đoàn 
tham dự.
- Bốc thăm nội dung Taolu, Sanda.
- Tập huấn Trọng tài.

24/11
8:00 

14:30 
- Khai mạc thi đấu Taolu, Sanda
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.

25/11
8:30 

14:30 
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.
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Ngày Thời gian Nội dung 

26/11
8:30 

14:30 
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.

27/11
8:30 

14:30 
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.

28/11
8:30 

14:30 
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.

29/11
8:30 

14:30 
- Thi đấu nội dung Taolu, Sanda.
- Thi đấu nội dung Taolu. 
- Bán Kết nội dung Sanda.

30/11 8:30 
- Chung kết, trao thưởng nội dung Taolu, Sanda. 
- Bế mạc.
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CẦU MÂY TRONG NHÀ
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 7/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao Bình Phú, Phường Phú Lâm, TP. 

Hồ Chí Minh. 
3. Nội dung thi đấu 
Môn Cầu mây trong nhà tại Đại hội sẽ gồm 15 nội dung, cụ thể như sau:
Nam: Đồng đội 4 nam, đồng đội 3 nam, đồng đội đôi nam, đội tuyển 

4 nam, đội tuyển 3 nam, đội tuyển đôi nam, chuyền rổ nam (Hoop nam)
Nữ: Đồng đội 4 nữ, đồng đội 3 nữ, đồng đội đôi nữ, đội tuyển 4 nữ, 

đội tuyển 3 nữ, đội tuyển đôi nữ, chuyền rổ nữ (Hoop nữ), 
Chuyền rổ hỗn hợp (Hoop nam - nữ)
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Ngày Thời gian Nội dung 
29/11 07:00 - 18:00 Các đoàn đến + Quen sân thi đấu

30/ 11 08:30 - 11:30 
07:00 - 18:00 

- Họp chuyên môn kỹ thuật + Trọng tài
- Các đoàn đến + Quen sân thi đấu

01/12
07:30 - 08:00 
08:00 - 11:00 
14:00 - 18:00 

- Khai mạc môn thi
- Thi đấu nội dung Hoop nam, nữ
- Thi đấu nội dung Hoop nam, nữ

02/12

08:00 - 11:00 
14:00 - 18:00 

18:00 

- Thi đấu nội dung Hoop nam - nữ hỗn hợp
- Thi đấu nội dung đồng đội 4, đội tuyển 
4 nam - nữ
- Trao thưởng 3 nội dung (hoop nam, 
nữ và hỗn hợp)

03/12

08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội 4, đội tuyển 
4 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội 4, đội tuyển 
4 nam - nữ

04/12

08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội 4, đội tuyển 
4 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội 4, đội tuyển 
4 nam - nữ
- Trao thưởng 4 nội dung (đồng đội 4 
nam, nữ; đội tuyển 4 nam, nữ)

05/12

08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội 3, đội tuyển 
3 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội 3, đội tuyển 
3 nam - nữ

06/ 12 

08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội 3, đội tuyển 
3 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội 3, đội tuyển 3 
nam - nữ
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Ngày Thời gian Nội dung 

07/ 12

08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội 3, đội tuyển 3 
nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển 
đôi nam - nữ
- Trao thưởng 4 nội dung (đồng đội 3 
nam, nữ; đội tuyển 3 nam - nữ)

08/ 12

08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển 
đôi nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển 
đôi nam - nữ

09/ 12

08:00 - 11:00 

14:00 - 16:00 

18:00

- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển 
đôi nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển 
đôi nam - nữ
- Trao thưởng 4 nội dung (đồng đội đôi 
nam, nữ; đội tuyển đôi nam - nữ) 
Bế mạc môn thi
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CẦU MÂY BÃI BIỂN
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: Số: 18/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 31 tháng 3 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 11 năm 2026. 
2. Địa điểm: Sân thể thao Bãi biển Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. 
3. Nội dung thi đấu:
Môn cầu mây Bãi biển tại Đại hội sẽ gồm 6 nội dung, cụ thể:
Nam: Đồng đội nam, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 3 nam
Nữ: Đồng đội nữ, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nữ
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
20/11 07:00 - 18:00 Các đoàn đến + Quen sân thi đấu

21/11
08:30 - 11:30
07:00 - 18:00

- Họp chuyên môn kỹ thuật + trọng tài
- Các đoàn đến làm quen sân thi đấu

22 /11
07:30 - 08:00
07:30 - 11:00
14:00 - 18:00

- Khai mạc môn thi
- Thi đấu nội dung đồng đội 4 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội 4 nam - nữ

23/11
07:30 - 11:00
14:00 - 18:00

- Thi đấu nội dung đồng đội 4 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội 4 nam - nữ

24/11
07:30 - 11:00
14:00 - 18:00

18:00

- Thi đấu nội dung đồng đội 4 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội 4 nam - nữ
- Trao thưởng 2 nội dung (đồng đội 4 nam, nữ)

25/11
07:30 - 11:00
14:00 - 18:00

- Thi đấu nội dung đội tuyển 4 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đội tuyển 4 nam - nữ

26/11
07:30 - 11:00
14:00 - 18:00

18:00

- Thi đấu nội dung đội tuyển 4 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đội tuyển 3 nam - nữ
- Trao thưởng 2 nội dung (đội tuyển 4 nam, nữ)

27/11

07:30 - 11:00
14:00 - 18:00

18:00

- Thi đấu nội dung đội tuyển 3 nam - nữ
- Thi đấu nội dung đội tuyển 3 nam - nữ
- Trao thưởng 2 nội dung (đội tuyển 3 nam, nữ)
Bế mạc môn thi
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KURASH
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 4/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao phường Vũng Tàu, Khu vực 3, TP. 

Hồ Chí Minh. 
3. Nội dung thi đấu
Môn Kurash tại Đại hội sẽ gồm 17 nội dung, cụ thể như sau: 
+ Nam: -55kg, -60kg; -66kg, -73kg; -81kg, -90kg; -100kg, +100kg. 
+ Nữ: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg; -57kg, -63kg; -70kg, -78kg, +78kg.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung
22/11 Cả ngày Hoàn thiện hồ sơ

23/11
09:00-11:00

14:00-16:00

- Họp trưởng đoàn, kỹ thuật chuyên môn, 
bốc thăm xếp lịch
- Tập huấn trọng tài

24/11

06:00-07:00

10:00 -12:00
14:00 - 17:00
19:00 - 21:00

21:15

- Cân vận động viên 
+ Nam: -55, -60, -66kg
+ Nữ: -70, -78, +78kg
- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu tứ kết, bán kết
- Thi đấu chung kết
- Trao thưởng 

25/11

06:00-07:00

10:00 - 12:00
14:00 - 17:00
19:00 - 21:00
21:00 - 22:00

- Cân vận động viên 
+ Nam: -73, -81, -90kg
+ Nữ: -52, -57, -63kg
- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu tứ kết, bán kết
- Thi đấu chung kết
-Trao thưởng 

26/11

06:00 - 07:00

10:00 - 12:00 
14:00 - 17:00
19:00 - 21:00

21:15

- Cân vận động viên
+ Nam: -100, +100kg 
+ Nữ: -40, -44, -48kg
- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu tứ kết, bán kết
- Thi đấu chung kết
- Trao thưởng 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ROLLER
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

(Theo Quyết định số: 39/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 07 tháng 4 năm 2026
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2026
2. Địa điểm: Sân vận động Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, số 2A 

Phan Chu Trinh, P. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu
1. Môn Roller tại Đại hội gồm 14 nội dung:
- Trượt ván, 04 nội dung cá nhân: nam trò chơi (Game of Skate); nam 

đường phố (Street); nữ trò chơi (Game of Skate); nữ đường phố (Street).
- Trượt Patin, 10 nội dung:
+ Nghệ thuật: cá nhân nam Speed slalom; cá nhân nam Slide; cá nhân 

nữ Speed slalom; cá nhân nữ Slide.
+ Tốc độ: cá nhân nam 500m, cá nhân nam 1.000m; tiếp sức nam 

3.000m; cá nhân nữ 500m, cá nhân nữ 1.000m; tiếp sức nữ 3.000m.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung

29/11 Cả ngày
- Các đoàn đến
- Vận động viên thử sân

30/11
08:00 - 21:00 
09:00 - 10:00
10:00 - 11:30

- Vận động viên thử sân
- Họp Lãnh đội
- Họp Trọng tài

01/12 09:00 - 18:00
- Thi đấu Roller trượt ván nội dung trò chơi 
(Game of Skate)
- Thi đấu Roller trượt patin nội dung nghệ thuật

02/12
09:00 - 18:00 

09:00 - 18:00

- Thi đấu Roller trượt ván nội dung đường phố 
(Street)
- Thi đấu Roller nội dung tốc độ, trao giải
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN PENCAK SILAT
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X 

(Theo Quyết định số: 30/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 03 tháng 4 năm 2026
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu đa môn tỉnh Đồng Tháp, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp.
3. Nội dung thi đấu:
Môn Pencak Silat tại Đại hội sẽ gồm 23 nội dung, cụ thể như sau:
- Nội dung Tanding: 
+ Nam: Hạng cân: dưới 45kg, từ 45kg đến 50kg, từ 50kg đến 55kg, từ 

55kg đến 60kg, từ 60kg đến 65kg, từ 65kg đến 70kg, từ 70kg đến 75kg, từ 
75kg đến 80kg, từ 90kg đến 95kg.

+ Nữ: Hạng cân: dưới 45kg, từ 45kg đến 50kg, từ 50kg đến 55kg, từ 
55kg đến 60kg, từ 60kg đến 65kg, từ 65kg đến 70kg.

- Nội dung Seni:
+ Nam: Tunggal, Ganda, Regu, Solo
+ Nữ: Tunggal, Ganda, Regu, Solo
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

20/11
08:30 -10:30
14:30 - 17:00

- Các đoàn nộp hồ sơ vận động viên 
- Tập huấn trọng tài

21/11

08:30 - 11:30
14:30 - 17:30

- Tập huấn trọng tài
- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên, 
Bốc thăm xếp lịch thi đấu
- Tập huấn trọng tài

22/11
08:30 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:30

- Thi đấu Seni vòng loại
- Thi đấu Tanding vòng loại
- Thi đấu Tanding vòng loại

23/11
08:30 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:30

- Thi đấu Seni vòng loại
- Thi đấu Tanding vòng loại
- Thi đấu Tanding vòng loại

24/11
08:30 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:30

- Thi đấu Seni bán kết
- Thi đấu Tanding vòng loại
- Thi đấu Tanding vòng loại

25/11
08:30 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:30

- Thi đấu Seni bán kết
- Thi đấu Tanding vòng loại
- Thi đấu Tanding vòng loại

26/11
08:30 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:30

- Thi đấu Seni chung kết
- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại

27/11
08:30 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:30

- Thi đấu Tanding bán kết
- Thi đấu Tanding bán kết
- Thi đấu Tanding bán kết

28/11
08:30 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:30

- Thi đấu Tanding bán kết
- Thi đấu Tanding bán kết
- Thi đấu Tanding bán kết
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Thời gian Nội dung 

29/11

08:30 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:30

- Thi đấu Tanding Chung kết
- Thi đấu Tanding Chung kết
- Thi đấu Tanding Chung kết
Trao huy chương - Bế mạc giải
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN THỂ HÌNH
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 31/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 03 tháng 4 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Rạch Miễu. Địa chỉ: Số 1 đường Hoa Phượng, 

Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu
Môn Thể hình tại Đại hội sẽ gồm 17 nội dung, cụ thể như sau: 
- Bodybuilding đơn nam: 07 nội dung - đến 55kg, đến 60kg, đến 65kg, 

đến 70kg, đến 75kg, đến 80kg, đến 85kg. 
- Bodybuilding đơn nữ: 02 nội dung - đến 49kg, đến 55kg.
- Bodybuilding đôi nam, nữ: 02 nội dung theo hạng cân đơn nữ 
- Athletic Physique đơn nam: 02 nội dung chiều cao đến 170cm (chiều 

cao - 100 +2kg); Chiều cao trên 170cm (chiều cao - 100 +4kg); 
- Athletic Physique đơn nữ: 01 nội dung mở 
- Fitness đơn nữ: 03 nội dung gồm VĐV chiều cao đến 155cm, chiều 

cao đến 160cm, chiều cao trên 160cm
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

19/11
8:00 

14:00 
- Kiểm tra địa điểm thi đấu
- Tập huấn trọng tài

20/11
8:30 

10:30 
14:30 

- Họp chuyên môn
- Họp phân công trọng tài
- Cân và bốc thăm thi đấu các nội dung

21/11
Thi vòng loại, bán kết, chung kết và trao thưởng 4 hạng mục:

14:00 
16:00 

- Bodybuilding đơn nam nội dung: 55kg, 60kg
- Bodybuilding đơn nam nội dung: 65kg, 70kg

22/11

Thi vòng loại, bán kết chung kết và trao thưởng 5 hạng mục:
14:00 
16:00

- Bodybuilding đơn nam nội dung: 75kg, 80kg, 85kg
- Athletic Physique đơn nam nội dung: 
đến 170cm và trên 170cm

23/11
Thi vòng loại, bán kết chung kết và trao thưởng 4 hạng mục:

14:00 
16:00 

- Bodybuilding đơn nữ nội dung: 49kg, 55kg
- Bodybuilding đôi nam nữ nội dung: 49kg, 55kg

24/11

Thi vòng loại, bán kết chung kết và trao thưởng 4 hạng mục:
14:00 
16:00 
17:30 

- Fitness đơn nữ chiều cao đến 155cm, đến 160cm
- Fitness đơn nữ chiều cao trên 160cm
- Athletic Physique đơn nữ nội dung mở

25/11 Tổng kết giải
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN MUAY
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 29/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 03 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 năm 2026.
2. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung thi đấu
Môn Muay tại Đại hội sẽ gồm 17 nội dung, cụ thể như sau:
- Đối kháng Nam (6 hạng cân): 45kg - 48kg, 48kg - 51kg, 51kg - 

54kg,54kg - 57kg, 57kg - 60kg, 60kg - 63.5kg 
- Đối kháng Nữ (7 hạng cân): Dưới 45kg, 45kg - 48kg, 48kg - 51kg, 

51kg - 54kg, 54kg - 57kg, 57kg - 60kg, 60kg - 63.5kg. 
- Biểu diễn (4 nội dung): Nam: Waikru, Mai Muay; Nữ: Waikru, Mai Muay
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung

20/10

08:30 - 11:30

14:30 - 18:00

- Các đoàn nộp hồ sơ vận động viên
- Tập huấn trọng tài
- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên
- Bốc thăm xếp lịch thi đấu

21/10
08:30 - 11:30
14:30 - 18:00

- Tập huấn trọng tài
- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên
- Bốc thăm xếp lịch thi đấu

22/10
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:30 - 23:00 

- Thi đấu biểu diễn vòng loại 
- Thi đấu đối kháng vòng loại 
- Thi đấu đối kháng vòng loại - Khai mạc giải

23/10
08:30  -  12:00
14:30  -  17:30
19:30  -  23:00

- Thi đấu biểu diễn vòng loại
- Thi đấu đối kháng vòng loại
- Thi đấu đối kháng vòng loại

24/10
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:30  -  23:00 

- Thi đấu biểu diễn bán kết 
- Thi đấu đối kháng vòng loại 
- Thi đấu đối kháng vòng loại 

25/10
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:30  -  23:00 

- Thi đấu biểu diễn chung kết 
- Thi đấu đối kháng vòng loại 
- Thi đấu đối kháng vòng loại

26/10
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:30  -  23:00 

- Thi đấu đối kháng vòng loại 
- Thi đấu đối kháng vòng loại 
- Thi đấu đối kháng vòng loại  

27/10
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:30  -  23:00 

- Thi đấu đối kháng bán kết
- Thi đấu đối kháng bán kết
- Thi đấu đối kháng bán kết

28/10
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:30  -  23:00 

- Thi đấu đối kháng bán kết
- Thi đấu đối kháng bán kết
- Thi đấu đối kháng bán kết
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung

28/11

08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:30  -  23:00 

- Thi đấu đối kháng chung kết
- Thi đấu đối kháng chung kết 
- Thi đấu đối kháng chung kết 
- Trao huy chương - Bế mạc giải

Chú ý: Cân kiểm tra VĐV vào buổi sáng các ngày thi đấu từ 07:00 - 08:00
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KICK BOXING 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 56/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 16 tháng 4 năm 2026

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Trung tâm HL& TĐTT Đồng Nai cơ sở 2, số 839 quốc lộ 

14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.
3. Nội dung thi đấu:
Môn Kickboxing tại Đại hội sẽ gồm 23 nội dung, cụ thể như sau:
Lowkick Nam gồm 8 nội dung: hạng cân 48 -51kg, hạng cân 51 -54kg, 

hạng cân 54 -57kg, hạng cân 57 -60kg, hạng cân 60 -63,5kg, hạng cân 63,5 
-67kg, hạng cân 67 -71kg, Hạng cân 71 -75kg. 

Lowkick Nữ gồm: hạng cân - 46kg, hạng cân 46 - 48kg, hạng cân 48 
-51kg, hạng cân 51 -54kg

Fullcontact Nam gồm 8 nội dung: hạng cân 48 -51kg, hạng cân 51 
-54kg, hạng cân 54 -57kg, hạng cân 57 -60kg, hạng cân 60 -63,5kg, hạng 
cân 63,5 -67kg, hạng cân 67 -71kg, hạng cân 71 -75kg.

Fullcontact Nữ gồm 3 nội dung: hạng cân 48kg - 52kg, hạng cân 57kg 
- 60kg, hạng cân 60kg - 64kg. 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

05/11
08:30 - 11:30
14:30 - 18:00

Đón tiếp các đoàn, trọng tài, Ban Tổ chức

06/11

08:30- 11:30

14.30’ - 18.00

- Các đoàn nộp hồ sơ vận động viên
Tập huấn trọng tài
- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên
Bốc thăm xếp lịch thi đấu

07/11
14:30 - 17:30
19:30 - 23:00

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại - Khai mạc giải

08/11
14:30 - 17:30
19:30 - 23:00

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại

09/11
14:30 - 17:30
19:30 - 23:00

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

11/11
14:30 - 17:30
19:30 - 23:00

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại

12/11
14:30 - 17:30
19:30 - 23:00

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại

13/11
14:30 - 17:30
19:30 - 23:00

- Thi đấu bán kết
- Thi đấu bán kết

15/11
14:30 - 17:30
19:30 - 23:00

- Thi đấu Chung kết
- Thi đấu Chung kết
- Trao huy chương - Bế mạc giải

Chú ý: Cân kiểm tra VĐV vào buổi sáng các ngày thi đấu từ 7:00- 8:00
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC THI ĐẤU MÔN BOWLING
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 44/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 07 tháng 04 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2026. 
2. Địa điểm: Trung tâm triển lãm, thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ 

công, Phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu:
Môn Bowling tại Đại hội sẽ gồm 12 nội dung, cụ thể như sau:
a. Nội dung thi đấu nam: Đôi, đồng đội 3, đồng đội 4, đồng đội 5, đồng 

đội 6, Master. 
b. Nội dung thi đấu nữ: Đôi, đồng đội 3, đồng đội 4, đồng đội 5, đồng 

đội 6, Master.



130

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

10/11
09:00 - 16:00 Các đoàn đến, đăng ký hiện diện, kiểm tra và 

đăng ký bóng

11/11

08:30 - 11:30

14:00 - 16:00

- Các đoàn luyện tập chính thức (Làm quen 
sân bãi, sơ đồ dầu)
- Họp Trưởng đoàn, soát xét thẻ VĐV và 
bốc thăm làn (lane)

12/11
08:00 - 13:30 
14:30 - 16:30 

- Thi đấu nội dung Đơn Nữ (Vòng loại 6 game) 
- Thi đấu Bán kết và Chung kết Đơn Nữ 

13/11
08:00 - 13:30 
14:30 - 16:30 

- Thi đấu nội dung Đơn Nam (Vòng loại 6 game) 
- Thi đấu Bán kết và Chung kết Đơn Nam 

14/11
08:00 - 13:30 
14:30 - 16:30 

- Thi đấu nội dung Đôi Nữ (Vòng loại 6 game) 
- Thi đấu Bán kết và Chung kết Đôi Nữ 

15/11
08:00 - 13:30 
14:30 - 16:30 

- Thi đấu nội dung Đôi Nam (Vòng loại 6 game) 
- Thi đấu Bán kết và Chung kết Đôi Nam 

16/11
09:00 - 15:00

15:30 - 17:30 

- Thi đấu nội dung Đồng đội 3 Nữ (Vòng 
loại 6 game)
- Thi đấu Bán kết và Chung kết Đồng đội 3

17/11

09:00 - 15:00

15:30 - 17:30 

- Thi đấu nội dung Đồng đội 3 Nam (Vòng 
loại 6 games)
- Thi đấu Bán kết và Chung kết Đồng đội 
3 Nam

18/11

09:00 - 15:00

15:30 - 17:30 

- Thi đấu nội dung Đồng đội 4 Nữ (Vòng 
loại 6 game)
-  Thi đấu Bán kết và Chung kết Đồng đội 
4 Nữ

19/11

09:00 - 15:00

15:30 - 17:30 

- Thi đấu nội dung Đồng đội 4 Nam (Vòng 
loại 6 game)
- Thi đấu Bán kết và Chung kết Đồng đội 
4 Nam
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

20/11
08:00 - 13:00

14:00 - 17:00 

- Thi đấu nội dung Đồng đội 6 Nam và Nữ 
(Vòng loại 6 game)
- Thi đấu Bán kết và Chung kết Đồng đội 6

21/11

08:00 - 15:00

16:00 - 17:30 

 - Thi đấu nội dung Master Nam và Nữ 
(Vòng loại 8 game & Chung kết bậc thang)
- Lễ Bế mạc - Trao huy chương - Kết thúc 
Đại hội
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số:    /QĐ-BTCĐHTTTQ ngày    tháng     năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm 2026.
2. Địa điểm: Khách sạn Palace Hotel, địa chỉ số 1 Nguyễn Trãi, Phường 

Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu
Môn Cờ vua tại Đại hội sẽ gồm có 20 nội dung thi đấu, cụ thể như sau:
Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam; Cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ; Cá nhân cờ nhanh nam; 
Cá nhân cờ nhanh nữ; Cá nhân cờ chớp nam; Cá nhân cờ chớp nữ.
Đôi nam nữ phối hợp cờ nhanh; Đôi nam nữ phối hợp cờ chớp; Đôi nam 

nữ phối hợp cờ siêu chớp; Đồng đội nam cờ tiêu chuẩn ASEAN; Đồng đội 
nữ cờ tiêu chuẩn ASEAN; Đồng đội nữ cờ nhanh ASEAN; Đôi nam cờ tiêu 
chuẩn; Đôi nữ cờ tiêu chuẩn; Đôi nam cờ nhanh; Đôi nữ cờ nhanh; Đôi nam 
cờ chớp; Đôi nữ cờ chớp; Đôi nam cờ siêu chớp; Đôi nữ cờ siêu chớp.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
30/11 10:00 Họp chuyên môn 

01/12
8:00 

15:00 
- Cờ tiêu chuẩn - Ván 1 
- Cờ tiêu chuẩn - Ván 2 

02/12 8:00 Cờ tiêu chuẩn - Ván 3 

03/12
8:00 

15:00 
- Cờ tiêu chuẩn - Ván 4 
- Cờ tiêu chuẩn - Ván 5 

04/12 8:00 Cờ tiêu chuẩn - Ván 6 

05/12
8:00 

15:00 
- Cờ tiêu chuẩn - Ván 7 
- Cờ tiêu chuẩn - Ván 8 

06/12 8:00 Cờ tiêu chuẩn - Ván 9 

07/12
8:00 

15:00 
- Cờ nhanh Ván 1, ván 2, ván 3
- Cờ nhanh Ván 4, ván 5, ván 6

08/12 8:00 
- Cờ nhanh Ván 7, ván 8, ván 9
- Bán kết và chung kết

09/12 8:00 
- Cờ chớp Ván 1 đến ván 9
- Bán kết và chung kết

10/12
8:00 

15:00 
- Cờ siêu chớp Ván 1 đến ván 9
- Bán kết và chung kết 
- Trao giải
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CỜ TƯỚNG 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 46/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 8 tháng 4 năm 2026

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Khách sạn Kiều Anh, địa chỉ tại 257 Lê Hồng Phong, 

phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu:
Môn Cờ tướng tại Đại hội sẽ gồm 10 nội dung, cụ thể như sau:
Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam; cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ.
Đôi nam nữ phối hợp cờ nhanh; 
Đôi nam cờ tiêu chuẩn; đôi nữ cờ tiêu chuẩn
Đôi nam cờ nhanh; đôi nữ cờ nhanh 
Đồng đội nam cờ nhanh truyền thống; đồng đội nam cờ truyền thống; 

Đồng đội nữ cờ truyền thống.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
20/11 10:00 Họp chuyên môn

21/11
8:00 Ván 1

15:00 Ván 2 

- Cá nhân cờ tiêu chuẩn 
- Đôi nam, đôi nữ cờ tiêu chuẩn 
- Đồng đội nam, đồng đội nam cờ truyền thống

22/11
8:00 Ván 3 

15:00 Ván 4

- Cá nhân cờ tiêu chuẩn 
- Đôi nam, đôi nữ cờ tiêu chuẩn 
- Đồng đội nam, đồng đội nam cờ truyền thống

23/11
8:00 Ván 5 

15:00 Ván 6

- Cá nhân cờ tiêu chuẩn 
- Đôi nam, đôi nữ cờ tiêu chuẩn 
- Đồng đội nam, đồng đội nam cờ truyền thống

24/11 8:00 Ván 7 
- Cá nhân cờ tiêu chuẩn 
- Đôi nam, đôi nữ cờ tiêu chuẩn 
- Đồng đội nam, đồng đội nam cờ truyền thống

25/111 8:00 
- Bán kết đôi nam, đôi nữ cờ tiêu chuẩn 
- Bán kết đồng đội nam, đồng đội nữ cờ 
truyền thống

26/11 8:00 
- Chung kết đôi nam, đôi nữ cờ tiêu chuẩn
- Chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ cờ 
truyền thống

27/11
8:00 Ván 1 - 4 

15:00 Ván 5 - 7 
- Đôi nam, đôi nữ cờ nhanh 
- Đôi nam nữ phối hợp cờ nhanh

28/11
8:00 

15:00 
- Bán kết cờ nhanh
- Chung kết cờ nhanh 
- Trao giải 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CỜ VÂY
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 45/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 8 tháng 4 năm 2026 của 
Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026.
2. Địa điểm: Khách sạn Palace, đại chỉ tại 1 Nguyễn Trãi, phường Vũng 

Tàu, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu
Môn cờ vây tại Đại hội sẽ gồm 4 nội dung, cụ thể như sau:
Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam; cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ.
Đồng đội nam cờ truyền thống; đồng đội nữ cờ truyền thống.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
3/12 10:00 - Họp chuyên môn
4/12 14:00 - Cá nhân - Đồng đội Ván 1
4/12 14:00 - Cá nhân - Đồng đội Ván 2
6/12 14:00 - Cá nhân - Đồng đội Ván 3
7/12 14:00 - Cá nhân - Đồng đội Ván 4
8/12 14:00 - Cá nhân - Đồng đội Ván 5

9/12 14:00
- Cá nhân - Đồng đội Ván 6
- Trao giải
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BILLIARD & SNOOKER 
Tại ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 22/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 01 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Nguyễn Du, địa chỉ 116 Nguyễn Du, phường 

Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu
Môn Billiard & Snooker tại Đại hội sẽ gồm 10 nội dung, cụ thể như sau:
Carom 3 băng nam, Carom 3 băng nữ, Carom 1 băng nam
English Billiards đôi nam, English Billiards đôi nữ
Pool 9 bi đơn nam, Pool 9 bi đôi nam, Pool 9 bi đơn nữ, Pool 10 bi 

đơn nam
Snooker 6 ball đỏ nam.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung

21/11 09:00 -20:00
- Vòng loại nội dung Carom 1 băng 
- Snooker 6 bi đỏ Pool 9-ball Nữ

22/11 09:00 - 20:00
- Vòng loại nội dung Carom 1 băng 
- Snooker 6 bi đỏ Pool 9-ball Nữ

23/11 09:00 - 20:00
- Vòng loại nội dung Carom 1 băng 
- Chung kết Snooker 6 bi đỏ đơn nam
- Chung kết Pool -ball Nữ

24/11 09:00 - 20:00
- Chung kết nội dung Carom 1 băng 
- Vòng loại Carom 3 băng Nữ 
- Vòng loại Pool 9-ball nam

25/11 09:00 - 20:00
- Vòng loại Carom 3 băng Nữ 
- Vòng loại Pool 9-ball nam
-  Vòng loại English Billiard đơn nam

26/11 09:00 - 20:00
- Chung kết nội dung Carom 3 băng
- Nữ Chung kết Pool 9-ball nam
- Vòng loại English Billiards đơn nam

27/11 09:00 - 20:00
- Vòng loại nội dung Carom 3 băng nam 
- Vòng loại Pool 9-ball đôi nam
- Chung kết English Billiards đơn nam

28/11 09:00 - 20:00

- Vòng loại nội dung Carom 3 băng
- Chung kết Pool 9-ball đôi nam
- Vòng loại Pool 10- ball, Vòng loại 
English Billiards đôi nam

29/11
09:00 - 11:00

17:00

- Chung kết nội dung 3 băng
- Chung kết Pool 10-ball đơn nam 
- Chung kết English Billiards đôi nam
- Tổng kết trao thưởng 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KHIÊU VŨ THỂ THAO
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 21/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 01 tháng 4 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 14 đến 18 tháng 11 năm 2026. 
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm, Khu vực 2, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung thi đấu:
Gồm 14 nội dung: 07 nội dung thể loại Latin và 07 nội dung thể loại Standard:
Nội dung Latin: Latin 5 điệu: S(s), C, R, P(s); J, Latin 1 điệu: Samba 

(S); Latin 1 điệu: Cha Cha Cha (C); Latin 1 điệu: Rumba (R); Latin 1 điệu: 
Pasodoble (P); Latin 1 điệu: Jive (J); Latin đơn nữ: S, C, R, P, J

Nội dung Standard: Standard 5 điệu: T(s), W, VW, F(s), Q; Standard 1 
điệu: Waltz (W); Standard 1 điệu: Tango (T); Standard 1 điệu: Viennese 
Waltz (VW); Standard 1 điệu: Slow Foxtrot (F); Standard 1 điệu: Quickstep 
(Q); Standard đơn nữ: W, T, VW, F, Q
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung

15/11

09:00 - 14:30
09:00 - 10:30
10:30 - 11:30
09:00 - 15:30
15:00 - 21:00

- Vận động viên thử sàn
- Họp Lãnh đội
- Họp Trọng tài
- Phát số đeo
- Thi đấu các nội dung

16/11
08:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 22:00

- Thi đấu các nội dung
- Khai mạc
- Thi đấu các nội dung

 17/11 08:30 - 21:00 Thi đấu các nội dung
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN (MÔN THỂ DỤC AEROBIC) 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
 (Theo Quyết định số: 5 QĐ/BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Tân Thuận, TP. 

Hồ Chí  Minh 
3. Nội dung thi đấu 
Individual Men Senior (IM Senior), Individual Women Senior (IW 

Senior),Mixed Pairs Senior (MP Senior),Trios Senior (TR Senior), Group 
Senior (GR Senior), Aerobic Step Senior (AS Senior), Aerobic Dance Senior 
(AD Senior), Group Junior (GR Junior), Aerobic Dance Junior (AD Junior)
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
03/12 07:00 – 18:00 - Vận động viên thử sàn thi đấu

04/12
07:00 – 18:00 
09:00 – 10:00 
10:00 – 11:00 

- Vận động viên thử sàn thi đấu
- Họp Trưởng đoàn - Lãnh đội 
- Họp Trọng tài

05/12 09:00 – 21:00 Thi đấu - trao thưởng
06/12 09:00 – 21:00 Thi đấu - trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN THỂ DỤC DỤNG CỤ 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

 (Theo Quyết định số:16 QĐ/BTCĐHTTTQ ngày 31 tháng 3 năm 2026 của 
Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 12 năm 2026.  
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP. Hồ Chí Minh. 
3.  Nội dung thi đấu 
Môn Thể dục dụng cụ tại Đại hội sẽ gồm 14 nội dung:
Đồng đội nam, đồng đội nữ, toàn năng nam, toàn năng nữ, tự do nam, 

tự do nữ, ngựa vòng, xà lệch, vòng treo, cầu thăng bằng, nhảy chống nam, 
nhảy chống nữ, xà kép, xà đơn 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
06/12 Cả ngày Lắp đặt dụng cụ tập luyện và thi đấu

07/12
07:00 - 18:00
09:00 - 17:00 
14:00 - 17:00

- Tập luyện theo lịch 
- Họp Ban trọng tài 
- Xếp lịch thi đấu các nội dung

08/12
07:00 - 16:00
09:00 - 11:00 

- Tập luyện theo lịch 
- Họp BTC, Trưởng đoàn, lãnh đội,  HLV 
các đơn vị 

09/12

07:30 - 08:30
08:30 - 09:00
09.00 - 14:00 

14:00 - 15:30

- Khởi động trên các dụng cụ
- Họp trọng tài  
- Thi đấu vòng loại đơn môn 
- Chung kết đồng đội, toàn năng  nam và nữ 
- Trao huy chương các nội dung  chung kết

10/12

07:00 - 08:30 
08:30 - 09:00
09.00 - 14:00 

14:00 - 15:30

- Khởi động trên các dụng cụ 
- Họp trọng tài  
- Thi đấu chung kết nội dung Tự do nam, nhảy 
chống nữ, ngựa vòng,  xà lệch, vòng treo 
- Trao huy chương các nội dung  chung kết

11/12

07:00 - 08:30 
08:30 - 09:00
09:00 - 14:00 

14:00 - 15:30

- Khởi động trên các dụng cụ 
- Họp trọng tài  
- Thi đấu chung kết nội dung nhảy  chống 
nam, cầu thăng bằng, xà kép, tự do nữ, xà đơn 
- Trao huy chương các nội dung  chung kết
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN VOVINAM
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: Số: 33/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 06 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Phường Chánh Hưng (số 302 Phạm Hùng, 

Phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh).
3. Nội dung thi đấu:
Môn Vovinam tại Đại hội sẽ gồm 26 nội dung, cụ thể như sau:
- Thi đấu đối kháng: 14 nội dung:
Nội dung đối kháng nam: Trên 45kg đến 50kg, trên 55kg đến 60kg, 

trên 60kg đến 65kg, trên 65kg đến 70kg, trên 70kg đến 75kg, trên 75kg 
đến 80kg, trên 80kg đến 85kg, trên 85kg đến 90kg.

Nội dung đối kháng nữ: Trên 45kg đến 50kg, trên 50kg đến 55kg, trên 55kg 
đến 60kg, trên 60kg đến 65kg, trên 65kg đến 70kg, trên 70kg đến 75kg.

- Thi đấu quyền: 12 nội dung:
Đơn luyện tay không nữ: Viên phương quyền; Đơn luyện tay không nữ: Thái 

cực đơn đao pháp; đơn luyện vũ khí nữ: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp; đơn 
luyện tay không nam: Ngũ môn quyền; đơn luyện vũ khí nam: Nhật nguyệt đại 
đao pháp; song luyện tay không nữ: Song luyện 3; song luyện vũ khí nữ: Song 
luyện kiếm; song luyện tay không nam: Song luyện vật 2; song luyện vũ khí nam: 
Song luyện mã tấu; đa luyện vũ khí nữ; quyền đồng đội nữ: Long hổ quyền; đòn 
chân tấn công nam: Mỗi vận động viên thi 4 đòn chân x 4 vận động viên.

* Cách xếp hạng: xếp hạng theo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp cho 
từng bài thi. Nếu có 02 hay nhiều VĐV, tập thể bằng điểm nhau thì xét 
VĐV, tập thể nào có 1,2.../5 trọng tài chấm điểm cao hơn sẽ được xếp thứ 
hạng trên. Nếu vẫn bằng nhau thì xếp đồng hạng (đối với đồng số điểm 
đạt huy chương đồng). Riêng trường hợp đồng số điểm đạt huy chương 
vàng, huy chương bạc, các vận động viên, tập thể sẽ tiếp tục thi lại nội 
dung đó để xác định thứ hạng.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
11/11 08:00 Đón tiếp BTC, Trọng tài
12/11 08:00 Họp chuyên môn kỹ thuật
13/11 08:00 Tập huấn trọng tài
14/12 08:00 Khai mạc và Thi đấu
15/12 08:00 Thi đấu
16/12 08:00 Thi đấu
17/12 08:00 Thi đấu
18/11 08:00 Thi đấu
19/11 08:00 Thi đấu và Bế mạc
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN VÕ CỔ TRUYỀN
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: 48/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 08 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phường Tân Thuận, TP. Hồ 

Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu: Môn Võ cổ truyền tại Đại hội tổ chức thi đấu 37 nội 

dung, cụ thể như sau:
- Nam (Đối kháng H1 - 5 nội dung): Trên 51 - 54 kg, trên 54 - 57 kg, trên 

57 - 60 kg, trên 60 - 64 kg, trên 64 - 68 kg; 
- Nam (Đối kháng H2 - 11 nội dung): Trên 48 - 51 kg, trên 51 - 54 kg, trên 

54 - 57 kg, trên 57 - 60 kg, trên 60 - 64 kg, trên 64 - 68 kg, trên 68 - 72 kg, trên 
72 - 76 kg, trên 76 - 80 kg, trên 80 - 85 kg, trên 85 - 90 kg

- Quyền quy định (Nam - 5 nội dung): Siêu xung thiên, độc lư thương, 
phong hoa đao, lão hổ thượng sơn, ngọc trản quyền

- Nữ (Đối kháng H1 - 3 nội dung): Trên 51 - 54 kg, trên 54 - 57 kg, trên 
57 - 60 kg

- Nữ (Đối kháng H2 - 8 nội dung ): Trên 45 - 48 kg, trên 48 - 51 kg, trên 
51 - 54 kg, trên 54 - 57 kg, trên 57 - 60 kg, trên 60 - 64 kg, trên 64 - 68 kg, Trên 
68 - 72 kg

- Quyền quy định (nữ - 5 nội dung): Thái sơn côn, song tuyết kiếm, thanh 
long độc kiếm, Hùng kê quyền, Lão mai quyền
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 

19/11 08:00 - 17:00
- Đón tiếp các đoàn, kiểm tra nhân sự 
- Tập huấn trọng tài

20/11

09:00 - 09:30

10:00 - 11:30
15:00 - 17:00

- Họp Ban Tổ chức môn với các 
- Trưởng đoàn Tập huấn trọng tài
- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm
- Tập huấn trọng tài

21/11
08:30
09:00
14:30

- Khai mạc
- Thi đấu các nội dung quyền theo lịch
- Thi đấu các nội dung quyền theo lịch

22/11
08:30
14:30

- Thi đấu các nội dung quyền theo lịch
- Thi đấu các nội dung quyền theo lịch

23/11 08:30
- Thi đấu các nội dung quyền theo lịch
- Thi đấu các nội dung quyền theo lịch
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

24/11
08:30
14:30

- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch
- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch

25/11
08:30
14:30

- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch
- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch

26/11
08:30
14:30

- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch
- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch

27/11
08:30
14:30

- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch
- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch

28/11
08:30
14:30

- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch
- Thi đấu các nội dung đối kháng theo lịch
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 47/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 08 tháng 4 năm 2026

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 06 tháng 12 năm 2026
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao xã Cần Giờ, thành phố Hồ 

Chí Minh
3. Nội dung thi đấu:
Môn Đẩy gậy tại Đại hội tổ chức thi đấu 08 hạng cân, mỗi đơn vị được 

đăng ký 04 hạng cân nam, 04 hạng cân nữ; mỗi hạng cân đơn vị chỉ được 
đăng ký 01 vận động viên thi đấu chính thức, cụ thể như sau:

* Nam thi đấu 04 hạng cân: đến 57kg, trên 57kg đến 63kg, trên 63 kg 
đến 69kg, trên 69kg đến 75kg

* Nữ thi đấu 04 hạng cân: đến 51kg, trên 51kg đến 57kg, trên 57 đến 
63kg, trên 63kg đến 69kg
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
29/11 08:00 - 11:00 - Đón tiếp các đoàn, kiểm tra nhân sự

30/11
09:00 - 9:30

09:40 - 11:30
14:00 - 17:00

- Họp Ban Tổ chức môn với các Trưởng đoàn
- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm
- Tập huấn trọng tài

01/12
08:30
09:10
14:30

- Khai mạc môn Đẩy gậy
- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

02/12
 08:30
14:30

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

03/12
08:30
14:30

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

04/12
08:30
14:30

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

05/12 08:30 - Thi đấu các nội dung theo lịch

06/12
08:30 -Thi đấu các trận chung kết

-Trao thưởng môn Đẩy gậy

Ghi chú: Các trận chung kết không kiểm tra cân
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KÉO CO
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Theo Quyết định số: Số: 38/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 07 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 11 năm 2026
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao xã Cần Giờ, thành phố Hồ 

Chí Minh
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Kéo co tại Đại hội sẽ gồm 12 hạng cân cụ thể như sau: 
a. Nội dung thi đấu trong nhà gồm 09 hạng cân (8 người): 
- Nội dung đội nam, gồm các hạng cân: 600kg, 560kg, 520kg.
- Nội dung đội nữ, gồm các hạng cân: 560kg, 520kg, 480kg. 
- Nội dung nam nữ phối hợp, gồm các hạng cân: 550kg, 530kg, 510kg. 
b. Nội dung thi đấu ngoài trời gồm 03 hạng cân (8 người): 
- Nội dung đội nam hạng cân: 600kg,
- Nội dung đội nữ hạng cân: 560kg.
- Nội dung nam nữ phối hợp hạng cân: 550kg. 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung 
20/11 08:00 - 11:00 Đón tiếp các đoàn, kiểm tra nhân sự

21/11
09:00 - 09:30
09:40 - 11:30
14:30 - 17:30

- Họp Ban tổ chức với các Trưởng đoàn
- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm
- Tập huấn trọng tài

22/11

08:30 - 09:00
Từ 09:10

Từ 14:30

Khai mạc môn Kéo co
- Thi đấu hạng cân 600 nam trong nhà 
- Thi đấu hạng cân 560 nữ trong nhà 
- Trao thưởng
- Thi đấu hạng cân 550 hỗn hợp trong nhà
- Trao thưởng

23/11

Từ 08:30

Từ 14:30

- Thi đấu hạng cân 520 nam trong nhà
- Thi đấu hạng cân 480 nữ trong nhà 
- Trao thưởng
- Thi đấu hạng cân 510 hỗn hợp trong nhà 
- Trao thưởng

24/11

Từ 08:30

Từ 14:30

- Thi đấu hạng cân 560 nam trong nhà 
- Thi đấu hạng cân 520 nữ trong nhà
 - Trao thưởng
- Thi đấu hạng cân 530 hỗn hợp trong nhà 
- Trao thưởng

25/11 08:30 - 11:30 Chuẩn bị sân bãi nội dung thi đấu ngoài trời

26/11

Từ 08:30

Từ 14:30

- Thi đấu hạng cân 600 nam ngoài trời 
- Trao thưởng
- Thi đấu hạng cân 550 hỗn hợp ngoài trời 
- Trao thưởng

27/11 8:30
- Thi đấu hạng cân 560 nữ ngoài trời 
- Trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN LÂN SƯ RỒNG
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số 20/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 01 tháng 4 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ  năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 03 tháng 12 năm 2026
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Số 283 Lãnh Binh Thăng, 

Phường Bình Thới, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu:
Môn Lân Sư Rồng tại Đại hội sẽ gồm 04 nội dung, cụ thể như sau: 
1. Lân lên mai hoa thung Nam, Lân địa bửu,  Múa Rồng truyền thống; 

Múa Rồng dạ quang.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung
27/11 08:00 - 17:00 - Đón tiếp các đoàn, kiểm tra nhân sự

28/11
09:00 - 09:30
09:40 - 11:30
15:00 - 17:30

- Họp Ban Tổ chức với các Trưởng đoàn
- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm
- Tập huấn Trọng tài, kiểm tra sân thi đấu

29/11
08:00 - 11:00
14:00 - 16:30
18:00 - 21:00

- Kiểm lục múa Rồng truyền thống
- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch và trao thưởng

30/11
08:00 - 11:00
14:00 - 16:30
18:00 - 21:00

- Kiểm lục múa Rồng dạ quang
- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch và trao thưởng

01/12
08:00 - 11:00
14:00 - 16:30
18:00 - 21:00

- Kiểm lục Lân địa bửu
- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch và trao thưởng

02/12
08:00 - 11:00
14:00 - 16:30
18:00 - 21:00

- Kiểm lục Lân mai hoa thung
- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch và trao thưởng

03/12
08:00 - 11:00
14:00 - 16:30
18:00 - 21:00

- Kiểm lục Lân mai hoa thung
- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch và trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐÁ CẦU BÃI BIỂN
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

(Theo Quyết định số: 34/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 6 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 03 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 
2. Địa điểm: Bãi sau phường Vũng Tàu, Khu vực 3 - TP. Hồ Chí Minh 
3. Nội dung thi đấu: 
Đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ, đồng đội đôi nam, 

đồng đội đôi nữ 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung
03/12 15:00 - Họp kiểm tra hồ sơ 

04/12
09:00
10:00

- Họp kỹ thuật bốc thăm thi đấu
- Họp trọng tài

05/12
08:00
14:00
17:00

- Thi đấu 
- Thi đấu
- Thi đấu

06/12
08:00
14:00
19:00

- Thi đấu 
- Thi đấu
- Thi đấu

07/12
08:00
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

08/12
08:00
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu 
- Thi đấu

09/12
08:00
14:00
19:00

- Thi đấu 
- Thi đấu 
- Thi đấu

10/12

08:00
14:00
19:00
21:00

- Thi đấu 
- Thi đấu 
- Thi đấu 
- Bế mạc, Trao thưởng 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐÁ CẦU TRONG NHÀ
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

(Kèm theo Quyết định số: 35 QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 6 tháng 4 năm 2026 
của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 11 năm 2026 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Bình Phú, TP. Hồ 

Chí Minh (đường số 10, Khu dân cư Bình Phú, phường Bình Phú). 
3. Nội dung thi đấu 
 Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp 
Đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ 
Đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ, đồng đội đôi nam 

nữ phối hợp 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

Ngày Thời gian Nội dung

20/11
09:00
10:00 

- Họp kỹ thuật bốc thăm thi đấu
 - Họp trọng tài

21/11
08:00 
14:00
17:00

- Thi đấu
- Thi đấu 
- Thi đấu

22/11
08:00 
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu 
- Thi đấu

23/11
08:00 
14:00
19:00

- Thi đấu
 - Thi đấu 
- Thi đấu

24/11
08:00 
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu 
- Thi đấu

25/11
08:00 
14:00
19:00

- Thi đấu 
- Thi đấu 
- Thi đấu

26/11
08:00 
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

27/11
08:00 
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

28/11
08:00 
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

29/11

08:00 
14:00
19:00
21:00

- Thi đấu
- Thi đấu
 - Thi đấu 
- Bế mạc, trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN PETANQUE
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 6/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 03 đến ngày 11 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm: Sân Petanque thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

tỉnh Bình Dương
3. Nội dung thi đấu: Gồm 11 nội dung, cụ thể như sau: 
Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ, 

bộ ba 2 nam 1 nữ, bộ ba 2 nữ 1 nam, kỹ thuật nam, kỹ thuật nữ.
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Ngày Thời gian Nội dung

2/12
09:00
14:00

- Họp chuyên môn, bốc thăm
- Tập huấn trọng tài

3/12 08:00-20:00 Vòng loại nội dung đơn nam, đơn nữ

4/12 08:00-20:00
- Chung kết nội dung đơn nam, đơn nữ. 
- Vòng loại nội dung đôi nam, đôi nữ,

5/12 08:00-20:00
- Chung kết nội dung đôi nam, đôi nữ.
- Vòng loại nội dung đôi nam nữ

6/12 08:00-20:00 Chung kết nội dung đôi nam nữ
7/12 08:00-20:00 Vòng loại bộ ba nam, bộ ba nữ

8/12 08:00-20:00
- Chung kết bộ ba nam, bộ ba nữ, 
- Vòng loại bộ ba 2 nam 1 nữ

9/12 08:00-20:00
- Chung kết nội dung bộ ba 2 nam 1 nữ,
- Vòng loại nội dung 2 nữ 1 nam

10/12 08:00-20:00 Chung kết nội dung 2 nữ 1 nam

11/12
08:00
14:00
17:00

- Vòng loại nội dung kỹ thuật nam, kỹ thuật nữ
- Chung kết nội dung kỹ thuật nam, nữ
- Tổng kết trao giải
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN MÔN PICKLEBALL
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 36 /QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 06 tháng 4 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm: CLB Pickleball, BLM, số 262 Lê Lợi, Phường Tam Thắng, 

TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung thi đấu: Môn Pickleball tại Đại hội sẽ gồm 05 nội dung, 

cụ thể như sau:
- Đơn nam, đơn nữ
- Đôi nam, đôi nữ
- Đôi nam nữ phối hợp
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Ngày Thời gian Nội dung
3/12 15:00 Họp kiểm tra hồ sơ

4/12
09:00
10:00

- Họp kỹ thuật bốc thăm thi đấu 
- Họp trọng tài

5/12
08:00
14:00
17:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

6/12
08:00
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

7/12
08:00
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

8/12
08:00
14:00
19:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

9/12

08:00
14:00
19:00
21:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu
- Bế mạc trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN MÔN VÕ THUẬT TỔNG HỢP - 
MMA TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 61/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 12 tháng 5 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 12 năm 2026. 
2. Địa điểm:  Nhà thi đấu Quân khu 7, Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 

Đức Thuận.
3. Nội dung thi đấu: Môn võ thuật tổng hợp tại Đại hội gồm 10 nội 

dung, cụ thể như sau:
MMA Hiện đại
Nội dung nam: 56kg, 60kg và 71kg; nội dung nữ: 49kg và 60kg
MMA truyền thống
Nội dung nam: 60kg, 65kg và 77kg; nội dung nữ: 60kg, 65kg và 77kg
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Ngày Thời gian Nội dung
30/11 Cả ngày - Các đoàn tham dự giải đến 

01/12
8:00 – 11:00 - Các đoàn làm quen thảm đấu.

14:00 – 16:00
16:00 – 17:00

- Kiểm tra hồ sơ.
- Họp Ban tổ chức

02/12
9:00 -11:00 - Họp trưởng đoàn, họp kỹ thuật, bốc 

thăm, xếp lịch các nội dung thi đấu.
14:00 - 17:00 - Tập huấn trọng tài 

03/12
6:00 -7:00 - Cân trọng lượng vận động viên

13:30-18:00 - Thi đấu vòng loại và tứ kết 

04/12
6:00 -7:00 - Cân trọng lượng vận động viên

13:30-18:00 - Thi đấu vòng bán kết 

05/12
6:00 -7:00 - Cân trọng lượng vận động viên

13:30-18:00 - Thi đấu chung kết và trao huy chương 

Lịch hoạt động có thể thay đổi theo thực tế
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN JUJITSU 
TẠI  ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 7 tháng 4 năm 
2026 của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026)

1. Thời gian: Từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2026.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao Bình Dương (Khu vực 2, TP. Hồ 

Chí Minh). Địa chỉ: Số 687 Võ Văn Kiệt, phường Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh. 

3. Nội dung thi đấu
Môn jujitsu tại Đại hội sẽ gồm 26 nội dung, cụ thể như sau: 
1. JuJitsu - Gi gồm 10 hạng cân 
- Nữ: 48kg, 52kg, 57kg, 63kg; +63kg
 - Nam: 62kg, 69kg, 77kg, 85kg,+85kg 
2. JuJitsu – NoGi gồm 05 hạng cân 
- Nữ: 45kg, 52kg, 70kg    
- Nam: 56kg, 69kg, 
3. Fighting gồm 08 hạng cân
- Nữ: 48kg, 52kg, 57kg,+63kg
- Nam: 62kg, 69kg,77kg,+85kg 
4. Duo Classic gồm 03 nội dung:
- Đôi nam - đôi nữ, đôi nam - nữ.

Ngày Thời gian Nội dung
05/12 Cả ngày - Các đoàn tham dự giải đến 

06/12
8:00 - 11:00 - Các đoàn làm quen thảm đấu.

14:00 - 16:00 - Kiểm tra hồ sơ.
16:00 - 17:00 - Họp Ban tổ chức
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Ngày Thời gian Nội dung

07/12

9:00 -11:00 - Họp trưởng đoàn, họp kỹ thuật, bốc 
thăm, xếp lịch các nội dung thi đấu.

14:00 - 17:00 - Tập huấn trọng tài 
17:00 - 18:00 - Kiểm tra y tế và cân nặng: 48kg, 57kg, 

+63kg(nữ) và 69kg, 85kg (nam) JuJitsu- Gi.

08/12

9:00 -11:30 -Thi đấu nội dung: 48kg, 57kg, +63kg(nữ) 
và 69kg, 85kg (nam) JuJitsu- Gi.

13:30-18:00 - Bán kết, Chung kết và Trao thưởng 
17:00 - 18:00 - Kiểm tra y tế và cân nặng:52kg, 63kg 

(nữ), 62kg, 77kg, +85kg (nam) JuJitsu- Gi.

09/12

9:30 - 11:30 - Thi đấu nội dung: 52kg, 63kg (nữ); 
62kg, 77kg, +85kg (nam) JuJitsu- Gi.

13:30 - 17:30 - Bán kết và Chung kết, Trao thưởng 
17:30 -18:00 - Kiểm tra y tế và cân nặng: 45kg, 52kg, 

70kg (nữ), 56kg, 69kg (nam) JuJitsu- 
NoGi và 48kg, 57kg, +63kg (nữ); 62kg, 
77kg (nam) Fighting.

10/12

9:30 - 11:30 - Thi đấu nội dung: 45kg, 52kg, 70kg 
(nữ), 56kg, 69kg (nam) JuJitsu- NoGi và 
48kg, 57kg, +63kg (nữ), 62kg, 77kg (nam) 
Fighting.

13:30 - 17:30 - Bán kết và Chung kết, Trao thưởng.
17:30 - 18:00 - Kiểm tra y tế và cân nặng: 52kg (nữ), 

69kg, +85kg (nam) Fighting và Duo 
Classic (đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ)

11/12

9:00 - 11:30 - Thi đấu vòng loại 52kg (nữ), 69kg, 
+85kg (nam) Fighting và Duo Classic 
(đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ)

13:30 - 18:00 - Bán kết, Chung kết và Trao thưởng.
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PHẦN III
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC

BỆ PHÓNG TÀI NĂNG
---------------------------------------------------------

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ X NĂM 2026
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ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC: 
NỀN TẢNG GIÚP THỂ THAO VIỆT NAM 

PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Đại hội thể thao toàn quốc không chỉ là câu chuyện về thi đấu 
giành thành tích mà còn là sự đánh giá tổng thể của từng địa 
phương và ngành thể thao trong một quá trình đầu tư cho 
lĩnh vực này. Đại hội còn tạo sự chuyển biến sâu sắc trong 

nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, tầm 
quan trọng của TDTT; thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện TDTT 
trong nhân dân, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, chất lượng 
nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Ngoài ra, Đại hội thể thao toàn quốc còn là nơi các địa phương, các đoàn 
tham gia thi đấu, giao lưu văn hóa vùng, miền. 

Từ kỳ đại hội đầu tiên diễn ra vào tháng 9 năm 1985, đến nay, đã trải 
qua 9 kỳ đại hội. Đây chính là cơ sở nền tảng giúp Thể thao Việt Nam 
phát triển mạnh mẽ, đủ sức mạnh để đăng cai, tổ chức nhiều sự kiện thể 
thao quốc tế lớn của khu vực, châu lục và thế giới. 
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1. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ I-1985
Sau Đại hội TDTT các cấp diễn ra trong 2 năm (1984, 1985), Đại hội 

TDTT toàn quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 22-29/9/1985.
Đại hội có sự tham gia của 27 đoàn với 1.253 VĐV, 225 cán bộ, 190 

HLV và 239 trọng tài. Các VĐV thi đấu 13 môn, gồm điền kinh, bơi, bắn 
súng, thể dục dụng cụ, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, cầu 
lông, quần vợt, vật tự do, cờ vua, lặn.

Kết thúc Đại hội, BTC đã trao 125 bộ huy chương cho các đoàn VĐV. 
Tại Đại hội lần này đã có 19 kỷ lục quốc gia, trong đó 11 kỷ lục ở môn 
điền kinh, 7 kỷ lục bơi lội, 1 kỷ lục bắn súng bị phá và được xác lập.

Chung cuộc, Đoàn TP.Hồ Chí Minh xếp thứ Nhất, Đoàn Hà Nội xếp 
thứ Nhì, Đoàn Quân đội xếp thứ Ba.

2. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ II-1990
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ II-1990 được tổ chức tại Thủ đô 

Hà Nội từ ngày 2-9/9/1990 với sự tham gia của 33 đoàn VĐV các tỉnh, 
thành, ngành với 1.453 VĐV (có 353 nữ) thi đấu 9 môn: điền kinh, bơi 
lặn, bắn súng, thể dục dụng cụ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, 
xe đạp.
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Ở kỳ Đại hội này, đã có 25 kỷ lục quốc gia mới được xác lập, trong đó 
12 kỷ lục ở nội dung điền kinh, 10 kỷ lục ở nội dung bơi lặn, 3 kỷ lục ở 
nội dung bắn súng.

Kết quả: Đoàn TP.Hồ Chí Minh xếp thứ Nhất, Đoàn Hà Nội xếp thứ 
Nhì, Đoàn Quân đội xếp thứ Ba.

3. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ III-1995
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ III-1995 được tổ chức tại Thủ đô Hà 

Nội từ ngày 17-24/9/1995.
Tham dự Đại hội có các VĐV cử 53 tỉnh, thành phố và 3 ngành Quân 

đội, Công an, Giáo dục và Đào tạo với 3.751 VĐV, thi đấu 11 môn: điền 
kinh, bơi, lặn, bắn súng, thể dục dụng cụ, bóng đá, bóng bàn, bóng 
chuyền, bóng rổ, quần vợt, cờ vua.

Tại kỳ Đại hội này, đã có 42 kỷ lục quốc gia bị phá, trong đó 16 kỷ lục 
điền kinh, 21 kỷ lục bơi lặn, 5 kỷ lục bắn súng và có 6 kỷ lục quốc gia mới 
được xác lập ở môn cử tạ.

Kết quả: Đoàn TP.Hồ Chí Minh xếp thứ  Nhất, Đoàn Hà Nội xếp thứ 
Nhì, Đoàn Quân đội xếp thứ Ba.
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4. Đại hội TDTT 
toàn quốc lần thứ 
IV-2002

Đại hội TDTT toàn 
quốc lần thứ IV-2002 
là cuộc tổng duyệt để 
tiến tới SEA Games 
lần thứ 22, lần đầu 
được tổ chức tại Việt 
Nam năm 2003.

Đại hội lần này cũng 
được tổ chức tại Thủ 
đô Hà Nội từ ngày 14-
22/11/2002 với sự tham 
gia của VĐV từ 61 tỉnh, 
thành và 3 ngành: Công 
an, Quân đội, Giáo dục 
và Đào tạo.

Đại hội có quy môn 
lớn với 9.961 người, 
gồm 6.084 VĐV, 1.695 
HLV, 1.054 trọng tài, 
gần 500 cán bộ, Ban Tổ chức.

Các VĐV tham gia thi đấu 33 nội dung với tổng số 526 bộ huy chương. 
Lần này, 59 kỷ lục quốc gia được phá, trong đó 16 kỷ lục điền kinh, 15 kỷ 
lục bơi, 11 kỷ lục lặn, 8 kỷ lục cử tạ, 9 kỷ lục bắn súng và bắn cung. 1 kỷ 
lục khu vực Đông Nam Á được xác lập.

Kết quả: Đoàn Hà Nội xếp thứ Nhất, Đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 
Nhì, Đoàn Quân đội xếp thứ Ba; xếp từ thứ 4 - thứ 10 là các đoàn Hải 
Phòng, Công an nhân dân, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hà Tây, Hải Dương, 
An Giang.
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5. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V-2006
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V-2006 được tổ chức tại TP. Hồ Chí 

Minh từ ngày 16 -25/9/2006 với sự tham gia của VĐV 63 tỉnh thành và 3 
ngành: Quân đội, Công an, Giáo dục và Đào tạo.

7.942 VĐV tranh tài ở 55 môn và đã phá 42 kỷ lục quốc gia, gồm 6 kỷ 
lục điền kinh, 3 kỷ lục bơi, 13 kỷ lục lặn, 4 kỷ lục bắn súng, 11 kỷ lục cử 
tạ, 1 kỷ lục bắn cung, 4 kỷ lục bắn đĩa bay.

Kết quả: Đoàn Hà Nội xếp thứ Nhất, Đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp 
thứ Nhì, Đoàn Quân đội xếp thứ Ba. Các đoàn xếp thứ 4 -thứ 10 là: Hải 
Phòng, Công an nhân dân, Hà Tây, Thái Nguyên, Hải Dương, Đồng Tháp, 
An Giang.

6. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010 có sự tham gia của VĐV 63 

tỉnh, thành và 3 ngành: Quân đội, Công an, Giáo dục và Đào tạo, tranh 
tài 41 môn thi đấu với 903 bộ huy chương.
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Đại hội được tổ chức theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 1 đến  
11/2010 tại Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trên toàn 
quốc với 35 môn thi đấu. Giai đoạn 2 của tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng 
vào tháng 12/2010 gồm Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, thi đấu các môn: lặn, 
canoeing và rowing, cử tạ, bóng rổ, billard snoocker, bóng chuyền trong 
nhà nam, nữ; bóng chuyền bãi biển cùng các nội dung còn lại của vòng loại 
là cầu lông cá nhân, cờ vua, bơi 50m, điền kinh, chung kết bóng đá nam.

Kết quả: Đoàn Hà Nội xếp thứ Nhất, Đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp 
thứ Nhì; Đoàn Quân đội xếp thứ Ba. Các đoàn xếp thứ 4 - thứ 10 là: Đà 
Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, An Giang, Đồng Tháp, Công 
an Nhân dân.

7. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014
Đại hội gồm 36 môn thể thao chia thành 45 môn/phân môn với tổng 

cộng 743 bộ huy chương, với sự tham dự của 10.895 cán bộ, trọng tài, 
huấn luyện viên, vận động viên; trong đó có 4237 VĐV nam, 3187 VĐV 
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nữ, 1797 trọng tài, 1674 cán bộ, huấn luyện viên của toàn bộ 63 tỉnh 
thành trên cả nước và 2 ngành Công an, Quân đội.

Kỳ Đại hội này được tổ chức tại 9 tỉnh, thành, gồm: Nam Định, Hà 
Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Khánh Hòa, Quảng 
Ninh, Thái Bình.

Tỉnh Nam Định là địa phương đăng cai các hoạt động chính của Đại 
hội với Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và 13 môn thi đấu.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 khai mạc vào ngày 6/12 tại 
SVĐ Thiên Trường và bế mạc ngày 16/12 tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định. 

Tại Đại hội có 165 kỷ lục đại hội, 57 kỷ lục quốc gia ở các môn điền 
kinh, bơi, lặn, cử tạ, bắn súng. Đặc biệt, Đại hội đã ghi nhận những thành 
tích nổi bật của các vận động viên: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, TP. Hồ 
Chí Minh); Nguyễn Ngọc Trung (môn cử tạ, Hà Nội); Hoàng Xuân Vinh 
(bắn súng, Quân đội); Hà Minh Thành (Quân đội); Nguyễn Thị Huyền 
(môn điền kinh, Quân đội); Trần Duy Khôi (Nam Định) và nhiều vận 
động viên tiêu biểu khác.

Đoàn thể thao Hà Nội xếp đầu bảng tổng sắp huy chương, tiếp đó là 
các đoàn TP. Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh Hóa, Hải Phòng, An Giang, 
Hải Dương, Đà Nẵng, Bộ Công an, Cần Thơ.
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8. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 
Diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 10/12 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa 

Bình và tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện thu hút các vận động viên xuất sắc của 
63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các ngành Quân đội, Công 
an tham gia tranh tài với 7.000 vận động viên, 2.500 huấn luyện viên, 
2.200 trọng tài. Đại hội lần này đã ghi nhận những thành công nhất định 
về mặt chuyên môn.

Các vận động viên đã nỗ lực quyết tâm thi đấu giành thành tích cao 
phá 199 kỷ lục, trong đó có 151 kỷ lục đại hội, 48 kỷ lục quốc gia ở các 
môn: điền kinh, bắn cung, bắn súng, bơi, lặn và cử tạ. đã ghi nhận những 
thành tích nổi bật của các vận động viên: Nguyễn Thị Ánh Viên (môn 
bơi – đoàn Quân đội) khi giành 12 HCV, trong đó phá 7 kỷ lục Đại hội và 
2 kỷ lục quốc gia; Lê Tú Chinh (môn Điền kinh - đoàn TP. Hồ Chí Minh) 
giành 2 HCV cá nhân (phá 1 kỷ lục Đại hội ở nội dung 100m nữ) và cùng 
đồng đội giành 1 HCV nội dung 4x100m nữ, đặc biệt với thành tích 45.28 
giây phá vỡ kỷ lục Đại hội đã tồn tại 8 năm kể từ năm 2010 ở Đà nẵng 
do Vũ Thị Hương và các đồng đội thiết lập là 45.42 giây; Trần Duy Khôi 
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(môn bơi - đoàn TP. Hồ Chí Minh) giành 3 HCV cá nhân và cùng đồng 
đội giành 3 HCV, trong đó thành tích của Duy Khôi đã phá 5 kỷ lục Đại 
hội và 5 kỷ lục quốc gia…

Kết thúc Đại hội, đoàn thể thao chủ nhà Hà Nội xếp đầu bảng tổng 
sắp huy chương, tiếp đó là các đoàn TP. Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh 
Hóa, Đà Nẵng, An Giang, Công an nhân dân, Hải Dương, Hải Phòng, 
Bình Dương…

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã tạo dấu 
ấn sâu đậm, thể hiện tầm vóc của sự kiện, cũng như để lại ấn tượng về 
Thủ đô thanh lịch ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, khơi dậy và 
phát huy tinh thần yêu nước, giàu truyền thống cách mạng trong sự phát 
triển chung của đất nước.

9. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng của ngành Thể dục thể thao (TDTT). Thời gian tổ 
chức Đại hội vào trung tuần tháng 12/2022 tại Quảng Ninh và một số địa 
phương khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh là địa phương chủ nhà sẽ đăng cai Lễ khai 
mạc, bế mạc cùng 20 trên tổng số 40 môn thi đấu của Đại hội gồm bóng 
đá (nam, nữ), taekwondo, pencak silat, nhảy cầu, bắn cung, bóng chuyền 
trong nhà, wushu, đấu kiếm, khiêu vũ thể thao, đá cầu, bóng rổ, cầu lông, 
vovinam, cờ tướng, cờ vua, lân - sư - rồng, 3 môn phối hợp, golf, bóng 
chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển. Các nội dung thi đấu sẽ được tổ chức 
tại 15 trung tâm thể dục, thể thao của 3 địa phương gồm thành phố Hạ 
Long, thành phố Cẩm Phả và thị xã Đông Triều.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được tổ chức 43 môn 
thi đấu (51 phân môn), thu hút trên 200.000 người, trong đó khoảng 
5.000 huấn luyện viên, vận động viên và 1.600 trọng tài. 
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10. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 
Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (dự kiến diễn ra từ ngày 14-11 đến 

12-12) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp. Trong vai 
trò chủ nhà đảm nhận phần lớn khối lượng công việc, TP. Hồ Chí Minh 
đã sẵn sàng bởi có nhiều kinh nghiệm và năng lực tổ chức, điều hành và 
phục vụ hàng chục ngàn người tham gia các sự kiện thể thao lớn. 

Đại hội tổ chức 48 môn, theo 3 nhóm: Olympic, ASIAD; SEA Games 
và thể thao dân tộc. Nhóm môn Olympic: Điền kinh (bao gồm việt dã 
leo núi Bà Rá), thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), thể dục dụng cụ, đua 
thuyền (rowing, canoeing/kayak, sailing, thuyền truyền thống), bóng đá 
(bóng đá 11 người nam, nữ; futsal nam), vật (vật tự do, vật cổ điển, vật 
bãi biển), bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, 
cầu lông, quần vợt, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng rổ (5x5, 
3x3), bóng ném (trong nhà, bãi biển), xe đạp (đường trường, địa hình), 
bóng bàn, golf, triathlon (ba môn phối hợp). Nhóm môn ASIAD: Karate, 
wushu, cầu mây, kurash, jujitsu, roller và esport. Nhóm môn SEA Games 
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và thể thao dân tộc: Pencak silat, thể hình, muay, bi sắt, kick boxing, 
bowling, cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ vây), billiards & snooker, khiêu vũ thể 
thao, vovinam, lặn, võ cổ truyền, đá cầu, đẩy gậy, kéo co, pickleball và lân 
sư rồng.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là dịp để ngành Thể 
thao Việt Nam đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể 
thao trong cả nước; kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games năm 
2027, Olympic năm 2028, ASIAD 2030... 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai 44/48 môn; Đồng Nai tổ chức 
2 môn và 2 phân môn; Đồng Tháp tổ chức 1 môn; Hải Phòng tổ chức 1 
môn; Khánh Hoà đăng cai nội dung marathon của môn điền kinh; Khu 
Liên hợp thể thao quốc gia tổ chức phân môn nhảy cầu. Thời gian thi đấu 
diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12.

Đối với Lễ khai mạc và bế mạc, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm tổ chức 
theo hướng hiện đại, giàu bản sắc ở sân khấu nổi trên sông Sài Gòn, tại 
Công viên bờ sông Sài Gòn, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại… 

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn 
luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao trên cả nước với 48 
môn và 973 nội dung tranh tài. Trọng trách lớn đang đặt lên vai ngành 
thể thao thành phố. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, TP. Hồ 
Chí Minh đặt mục tiêu mang đến một kỳ đại hội thành công, xứng tầm 
vị thế đầu tàu của cả nước.
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Theo kế hoạch, TP.Hồ Chí Minh sẽ đăng cai 44/48 môn; Đồng Nai tổ chức 2 
môn và 2 phân môn; Đồng Tháp tổ chức 1 môn; Hải Phòng tổ chức 1 môn; 
Khánh Hoà tổ chức nội dung marathon của môn điền kinh; Khu Liên hợp thể 
thao quốc gia tổ chức phân môn nhảy cầu. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất thi đấu 
đã diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp. Chúng tôi xin giới thiệu vài nét về 
văn hóa, du lịch và ẩm thực các địa phương tham gia tổ chức Ngày hội thể thao 
lớn nhất nước này...   

VÀI NÉT 
VỀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐĂNG CAI 
ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2026
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Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cho việc đăng cai Đại hội 
Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 từ rất lâu. Bởi thành 
phố đã đợi 20 năm kể từ lần đăng cai tổ chức gần nhất vào 
năm 2006. 

Từ cuối năm 2024, quá trình sửa chữa cơ sở vật chất đã được diễn ra và 
hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước 30/4/2025. Những địa điểm thi đấu quan trọng nhất như Sân 
vận động Thống Nhất, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Nhà tập luyện TDTT 
Phú Thọ, sân vận động Hoa Lư, CLB bơi - lặn Phú Thọ dự kiến tổ chức 
nhóm môn thi đấu Olympic, những môn thi đấu chính trong chương trình 
Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026 đều đã được chỉnh trang, xây mới, 
đáp ứng việc tổ chức Đại hội TDTT lần thứ X với sự tham gia của khoảng 
12.000 vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài. 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐẠI ĐÔ THỊ THỂ THAO
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Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 
lần thứ X một cách hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ số trong 
công tác tổ chức, điều hành và phục vụ người tham gia.

Kể từ ngày 1/7/2025, TP. Hồ Chí Minh chính thức trở thành một đại 
đô thị có quy mô lớn hơn trước nhiều lần. Việc sáp nhập thêm 2 tỉnh 
Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa TP. Hồ Chí Minh mới có một 
diện mạo hoàn toàn khác. Đây là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, 
đồng thời sở hữu nhiều điểm mạnh để phát triển thể thao. 

Trong nhiều năm liền, TP. Hồ Chí Minh luôn là địa phương đóng 
góp nhiều VĐV, HLV xuất sắc cho Thể thao Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh 
thường xuyên cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Hà Nội ở nhiều môn thể thao 
trong nước. Vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành huy chương 
Olympic, võ sĩ Trần Hiếu Ngân, cũng là một người trưởng thành từ thể 
thao TP. Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh sáp nhập cùng Bình Dương và Bà 
Rịa Vũng Tàu, một đơn vị thể thao rất mạnh hứa hẹn sẽ được hình thành 
trong tương lai. Bên cạnh nguồn lực lớn từ những đầu tàu kinh tế của 
quốc gia được kết hợp lại, nền tảng huấn luyện, phát triển thể thao bài 
bản của TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp nhiều bộ môn cất cánh.

Sau sát nhập địa giới hình chính, TP. Hồ Chí Minh hiện là một trong 
những trung tâm thể thao lớn nhất cả nước, đồng thời sở hữu nền tảng 
phát triển thuộc nhóm mạnh nhất khu vực phía Nam. Thành phố có quy 
mô dân số lớn vượt ngưỡng hơn 10 triệu người, lực lượng lao động trẻ, 
mức chi tiêu cho sức khỏe và giải trí tăng nhanh, cùng hệ thống cơ sở thể 
thao rộng khắp với hơn 15.600 cơ sở và câu lạc bộ, khoảng 36,7% dân số 
thành phố tập luyện thể thao thường xuyên, tương đương với ít nhất 3,6 
đến 5 triệu người tham gia vận động mỗi ngày. Từ quy mô này, có thể làm 
một phép tính kinh tế đơn giản: Nếu tính mức chi tiêu trung bình ở phân 
khúc phổ thông (bao gồm phí tập gym, yoga, thuê sân cầu lông, mua sắm 
trang phục, giày dép...) dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/người/tháng 
thì dòng tiền tiêu dùng trực tiếp này đã mang về cho thị trường thành 
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phố khoảng 1.500 đến 2.500 tỉ đồng mỗi tháng. Như vậy, tổng quy mô thị 
trường thể thao TP.Hồ Chí Minh có thể cán mốc từ 18.000 đến 30.000 
tỉ đồng mỗi năm. Đây là con số cực kỳ ấn tượng, cho thấy thể thao hoàn 
toàn có thể trở thành một ngành kinh tế trọng điểm nếu được khai thác 
đúng hướng.

Thành phố đã định hình mô hình “Tam giác thể thao”. Trong sơ đồ 
khu vực này, TP. Hồ Chí Minh trước khi sáp nhập đóng vai trò hạt nhân 
với trọng tâm là huấn luyện đỉnh cao và ứng dụng công nghệ; Khu vực 
Bình Dương cũ trở thành “công xưởng” đào tạo trẻ và phát triển công 
nghiệp sản xuất; còn Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tập trung vào thế 
mạnh tổ chức sự kiện gắn liền với du lịch biển. Sự phân vai rõ rệt này 
không chỉ giúp tận dụng tối đa lợi thế đặc thù của từng địa phương, mà 
còn tạo ra một hệ sinh thái cộng hưởng, đủ sức đăng cai các chuỗi sự kiện 
quy mô quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh từ lâu đã là mảnh đất của sự đổi mới, của tinh thần 
dấn thân và khát vọng vươn lên. Nhưng từ năm 2026, khái niệm “Thành 
phố” ấy không chỉ mở rộng về địa lý, về quy mô dân số hay kinh tế, mà còn 
mở rộng về sứ mệnh văn hóa. Sự sáp nhập với Bình Dương - trung tâm 
công nghiệp hàng đầu cả nước và Bà Rịa - Vũng Tàu là địa bàn chiến lược 
của kinh tế biển, cảng biển và du lịch - đã tạo nên một đại đô thị đa trung 
tâm với những nhịp sống, nhịp phát triển rất khác nhau nhưng lại hội tụ 
trong một chỉnh thể thống nhất. Ở đó, văn hóa thể thao không chỉ đóng vai 
trò là lĩnh vực song hành, mà thực sự trở thành chất keo tinh thần gắn kết 
các cộng đồng, hệ giá trị và phong cách sống khác nhau. 
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ĐỒNG NAI

Việc Đồng Nai - địa phương mới vinh dự được “nâng cấp” bên thành 
phố trực thuộc Trung ương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục 
TDTT Việt Nam tin tưởng giao đăng cai tổ chức 4 môn và phân môn 
(gồm: Việt dã leo núi, kickboxing, wushu và đua thuyền sailling) trong số 
48 môn thi đấu tại Đại hội vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn đối 
với địa phương.

Đây là cơ hội rất lớn để Đồng Nai khẳng định năng lực tổ chức các 
sự kiện thể thao quy mô quốc gia. Thông qua Đại hội sẽ nâng cao năng 
lực quản lý, tổ chức và điều hành cho đội ngũ cán bộ, HLV, trọng tài của 
thành phố cũng như phát triển nguồn nhân lực phục vụ các sự kiện thể 
thao lớn trong tương lai.

Đồng thời, Đại hội cũng là dịp để thành phố Đồng Nai giới thiệu với 
bạn bè trong nước và quốc tế đô thị động lực mới của quốc gia năng 
động, thân thiện, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ. Quan trọng hơn, 



188

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  - 2026

việc đăng cai Đại hội sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với phong trào thể 
dục thể thao quần chúng, khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe trong 
nhân dân và thúc đẩy thể thao thành tích cao của Đồng Nai phát triển 
theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Đồng Nai là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử bậc nhất của Nam Bộ, 
thành phố chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa. Lịch sử Đồng Nai gắn liền 
với công cuộc mở cõi phương Nam của tiền nhân. Gần 330 năm lịch sử 
đã để lại cho vùng đất Đồng Nai một kho tàng di sản đồ sộ. Những ngôi 
đình cổ, những ngôi chùa trăm tuổi, những địa chỉ đỏ cách mạng hay các 
di sản khảo cổ, sinh thái không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn là nguồn 
lực cho tương lai.

Theo thống kê, thành phố Đồng Nai hiện có 121 di tích được xếp 
hạng, gồm 6 di tích quốc gia đặc biệt, 42 di tích quốc gia và 73 di tích cấp 
tỉnh, cùng gần 1,5 ngàn di tích đã kiểm kê. Nhiều di tích như: Văn miếu 
Trấn Biên, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Chiến khu Đ, Căn cứ Bộ Chỉ huy 
Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), Sóc Bom Bo… 
đã trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử quan trọng của vùng đất Đồng 
Nai nói riêng, Đông Nam Bộ nói chung.

Không gian di sản của thành phố Đồng Nai mới còn được biết đến 
với nhiều di tích lịch sử như: Mộ cự thạch Hàng Gòn (còn gọi là Mả Ông 
Đá) - công trình khảo cổ độc đáo có niên đại hàng ngàn năm; Căn cứ 
Trung ương Cục miền Nam; các địa điểm thuộc hệ thống căn cứ kháng 
chiến miền Đông Nam Bộ hay Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai đã được 
UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Cùng với các di tích, danh thắng, vùng đất và con người Đồng Nai 
ngày nay định hình từ những giá trị cốt lõi trong hành trình phát triển 
của mình. Đó là văn hóa sông nước gắn với hệ thống sông Đồng Nai; là 
truyền thống công nghiệp năng động; các làng nghề giàu giá trị lịch sử 
như: gốm Biên Hòa, làng đá Bửu Long… cùng sự giao thoa văn hóa của 
cộng đồng cư dân nhiều vùng miền đất nước. 

Đồng Nai còn nổi tiếng với nhiều sản vật địa phương như Bưởi Tân 
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Triều. Chính đặc trưng thổ nhưỡng nơi đây đã tạo ra vị ngon đặc biệt của 
trái bưởi Tân Triều. Với hương vị thanh mát, người dân Tân Triều đã tạo 
ra rất nhiều món ăn ngon và độc đáo được chế biến từ bưởi: Gỏi, rượu, 
chè, nem, nước ép, gà hấp bưởi…

Hay món Bánh bèo Phú Hội (Nhơn Trạch); Rau (đọt) chại (có nơi còn 
gọi là rau chạy, rau choại, cây cuồn cuộn) Phước Khánh, Long Tân, Phú 
Đông; Khổ qua rừng (mướp đắng rừng) Long Khánh… Đặc biệt là miệt 
vườn Đồng Nai. Bởi Đồng Nai được xem là một trong những vựa trái cây 
của miền Đông Nam bộ và cả nước. 

Do đặc trưng thổ nhưỡng nơi đây nên chất lượng trái cây rất ngon, rộ 
lên trong khoảng tháng sáu, tháng bảy hàng năm. Thời điểm này là lúc 
những vườn chôm chôm, sầu riêng, măng cụt cho trái chín mọng, thơm 
ngọt. Những năm gần đây, để “chiều lòng” và nắm bắt nhu cầu khách hàng, 
các chủ nhà vườn tại Long Khánh, Long Thành đã phát triển “tour du lịch 
miệt vườn”, tạo sức hút và kích cầu du lịch sinh thái của địa phương.
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ĐỒNG THÁP

Vinh dự là địa phương đăng cai môn pencak silat trong chương trình 
thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tỉnh Đồng 
Tháp đã chuẩn bị bài bản về cơ sở vật chất, chuyên môn và công tác tổ 
chức, Đồng Tháp kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một kỳ Đại hội chất lượng, 
chuyên nghiệp và giàu dấu ấn.

Đồng Tháp - quê hương của những cánh đồng sen nổi tiếng đã đi vào 
thi ca, những đồng lúa trải dài bát ngát chân trời, nơi những cơn lũ đổ về 
hằng năm tạo nên “mùa nước nổi”. Đây cũng là nơi có những lễ hội đặc 
sắc, mang đậm chất văn hóa dân gian trong đời sống văn hóa của miền 
quê sông nước. 

Không chỉ là quê hương của đồng lúa, vườn cây, làng quê trù phú 
v.v... Đồng Tháp còn là nơi có nhiều làng nghề truyền thống. Hiện nay, 
toàn tỉnh có gần 45 làng nghề tiểu thủ công nghiệp được công nhận. 
Nhiều làng nghề thực hiện mô hình gắn với phát triển du lịch như: Làng 
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nghề dệt chiếu ở Định Yên, Định An, huyện Lấp Vò; làng nghề trồng hoa 
kiểng, làm bột ở thành phố Sa Đéc; nghề làm nem ở huyện Lai Vung, làng 
nghề dệt khăn choàng Long Khánh huyện Hồng Ngự v.v...

Sau sáp nhập, (Tiền Giang sáp nhập vào Đồng Tháp) Đồng Tháp 
không chỉ rộng hơn về địa lý, đông hơn về dân số, phong phú hơn về 
nguồn lực, mà còn bước vào một giai đoạn mới của lịch sử phát triển, đòi 
hỏi phải tái định vị hình ảnh con người Đồng Tháp trong một không gian 
văn hóa - xã hội lớn hơn, đa dạng hơn, nhiều cơ hội nhưng cũng không 
ít thách thức. 

Đồng Tháp sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh và điểm du lịch nổi 
tiếng như Vườn Quốc gia Tràm Chim, Làng hoa Sa Đéc, và Khu du lịch 
Xẻo Quýt. Mảnh đất Sen Hồng mang đậm dấu ấn miền Tây với thiên 
nhiên ngập nước và văn hóa đặc sắc. Thiên nhiên và sinh thái, Vườn Quốc 
gia Tràm Chim: Khu Ramsar quan trọng, nơi cư trú của nhiều loài chim 
quý hiếm như sếu đầu đỏ. Đồng sen Tháp Mười: Cánh đồng sen hồng 
bát ngát, điểm check-in và thưởng thức món ăn dân dã. Khu du lịch Xẻo 
Quýt: Rừng tràm nguyên sinh, di tích căn cứ cách mạng với trải nghiệm 
đi xuồng ba lá; Làng hoa Sa Đéc: Vựa hoa kiểng lớn miền Tây, rực rỡ sắc 
màu vào dịp cận Tết; Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê: Công trình kiến trúc độc 
đáo gắn liền với mối tình nổi tiếng của nhà văn Pháp Marguerite Duras; 
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc: Nơi yên nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh 
Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), mang giá trị lịch sử lớn.

Việc phát huy giá trị di sản kết hợp với khai thác thiên nhiên nguyên 
bản được xem là định hướng trọng tâm của Đồng Tháp Mới.  
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Môn bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X 
năm 2026 đã diễn ra từ ngày 7/8 đến 16/8/2026 tại Nhà 
thi đấu Hải Dương, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố 
Hải Phòng.

Hải Phòng là vùng đất cửa biển giàu truyền thống với bản sắc văn hóa 
đặc trưng, con người quả cảm, hào sảng cùng hệ thống danh thắng nổi 
tiếng như quần đảo Cát Bà, khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 
và danh thắng Núi Voi.

Nay, khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất, phong trào thể thao càng 
tăng đà phát triển mạnh hơn. Không chỉ là trung tâm kinh tế biển lớn của 
cả nước, Hải Phòng còn là địa phương giàu tài nguyên văn hóa với hệ thống 
di sản vật thể và phi vật thể phong phú, phản ánh sinh động quá trình hình 
thành và phát triển của cộng đồng cư dân vùng duyên hải Đông Bắc.

THỂ THAO HẢI PHÒNG 
CÓ TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI VÀ RẤT MẠNH MẼ
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Hải Phòng - mảnh đất cửa biển, nơi hội tụ của những con người năng 
động, tài hoa và một nền văn hóa ẩm thực đặc trưng, đầy màu sắc. Chính 
sự biến thiên của lịch sử, quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa đã góp 
phần hình thành nên một kho tàng ẩm thực Hải Phòng phóng khoáng, 
cá tính và đậm chất biển khơi.

Hải Phòng còn tiếp nhận và tiếp biến ảnh hưởng của nhiều nền ẩm 
thực lớn trên thế giới như ẩm thực Pháp, Trung Quốc… Điều này thể 
hiện rõ ở những món ăn như bánh mì cay, pate, bánh xì lồng cấu, chí 
chương… những cái tên tuy dân dã nhưng đầy bản sắc 

Hải Phòng đang hướng đến mục tiêu phát triển thể dục thể thao quần 
chúng bền vững, toàn diện gồm: Thể dục, thể thao cho công nhân, công 
chức, viên chức, người cao tuổi, người khuyết tật, thể thao giải trí cho 
các đối tượng lao động. Thành phố có kế hoạch hóa công tác thể dục, 
thể thao quần chúng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hằng năm; tăng 
cường quy hoạch xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao 
công cộng. Thành phố đổi mới tư duy, đẩy mạnh việc mở cửa các công 
trình thể thao lớn, nhà thi đấu, nhà tập... cho người dân vào tập luyện; 
tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên 
thể dục, thể thao; tích cực triển khai, mở rộng lực lượng tình nguyện viên 
phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân.
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Giải việt dã và marathon lớn nhất tại Khánh Hòa trong năm 
2026 chính là Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài 
Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 (Tiền Phong Marathon 
2026), kết hợp tính thành tích huy chương cho Đại hội Thể 

thao toàn quốc, diễn ra tại TP. Nha Trang từ ngày 27 đến 29/3/2026.
Nha Trang - Khánh Hòa có bề dày truyền thống văn hóa lâu đời, đang 

được giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc, nét đẹp đặc trưng rất riêng 
của vùng đất xứ Trầm, biển yến; đồng thời đây cũng là một trong số ít địa 
phương của cả nước có hoạt động kinh tế du lịch phát triển khá mạnh 
mẽ trên địa bàn tỉnh có 16 di tích, danh thắng cấp quốc gia; hơn 180 di 
tích, danh thắng cấp tỉnh và 34 di tích, danh thắng đã tiến hành kiểm 
kê (chưa xếp hạng). Trong đó, có những di tích, danh thắng phù hợp để 
khai thác vào hoạt động du lịch văn hóa như: Di tích Tháp Bà Ponagar, 

KHÁNH HÒA 
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danh thắng Hòn Chồng, biệt thự Cầu Đá, căn cứ cách mạng Đồng Bò 
(TP. Nha Trang), Thành cổ Diên Khánh, di tích Am Chúa, văn miếu Diên 
Khánh (huyện Diên Khánh), chuỗi di tích lưu niệm bác sĩ A.Yersin (Nha 
Trang và huyện Cam Lâm), địa điểm lưu niệm Tàu C235, lăng Bà Vú, phủ 
đường Ninh Hòa (thị xã Ninh Hòa), đình Phú Cang (huyện Vạn Ninh), 
di chỉ khảo cổ học Hòa Diêm (TP. Cam Ranh), căn cứ cách mạng Tô Hạp, 
thác Tà Gụ (huyện Khánh Sơn)…

“Yến sào Hòn Nội, vịt lội Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên 
Khánh, cá tràu Võ Cạnh, sò huyết Thủy Triều…”. Đó là những câu ca dao 
từ bao đời nay ca ngợi về sự dồi dào, phong phú món ngon vật lạ ở xứ 
Trầm biển Yến mà bất cứ ai khi đến đây cũng nhớ.

Không chỉ các món ăn vật lạ, khi đến Khánh Hòa du khách còn có thể 
thưởng thức các món ăn bình dân, truyền thống đậm chất địa phương 
như: gỏi cá mai Nha Trang, nem nướng Ninh Hòa, bún lá cá dằm Ninh 
Hòa - 3 món ăn được vinh danh ẩm thực tiêu biểu Việt Nam. Ngoài ra, 
còn phải kể đến bánh ướt, bánh tráng Diên Khánh, bánh canh hẹ Vạn 
Giã, lẩu mực Đại Lãnh, chả cá Vạn Giã, bánh tráng xoài Cam Lâm, các 
loại nước uống bổ dưỡng được chế biến từ yến sào, rong nho. Nhiều địa 
phương ở Khánh Hòa còn nổi tiếng là vùng trồng những loại trái cây 
có phẩm chất tốt như: Sầu riêng, quýt đường Khánh Sơn; bưởi da xanh 
Khánh Vĩnh; xoài Cam Lâm; táo Cam Ranh; dừa xiêm Ninh Hòa; vú sữa 
Diên Khánh…
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1. LOGO

3. GIÁY CHỨNG NHẬN

2. PHÔNG CHÍNH ĐẠI HỘI

3. PHÔNG CHÍNH MÔN THI ĐẤU

4. BANDROLL NGANG
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5. PHƯỚN DỌC

6. PANO TAM GIÁC
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7. BỤC TRAO THƯỞNG CÁ NHÂN

8. BỤC TRAO THƯỞNG TẬP THỂ

9. STANDEE

10.BIỂN TÊN ĐOÀN
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11. HUY CHƯƠNG

12. TÚI ĐỰNG QUÀ 13. SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN
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14. DÂY ĐEO HUY CHƯƠNG VÀ DÂY ĐEO THẺ

15. THẺ

MẶT TRƯỚC
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16. GIẤY MỜI

17. PHONG BÌ GIẤY MỜI

18. SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN
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SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X-2026

Chịu trách nhiệm nội dung
LÝ ĐỨC THÙY

Biên tập
DOÃN HỮU BÌNH

HOÀNG THỊ MAI HỒNG
TRẦN THỊ PHƯỢNG
PHẠM THÁI DƯƠNG

BÙI QUÝ LƯỢNG

Trình bày
PHẠM THỊ THÚY LIỄU


